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                             DANH MỤC HỒ SƠ MINH CHỨNG  

     

Mã số Ký  hiệu,  trích  yếu  tài  liệu, dung lượng. Số, Ngày ban hành. Nơi ban hành 
Nơi lưu trữ 

hiện nay 

H1.1.1.01 Quyết định về thành lập Trường Đại học Hồng Đức Số 797/QĐ-TTg ngày 24/9/1997. Chính phủ  

H1.1.1.02 
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển Trường Đại 

học Hồng Đức đến năm 2010. (Sứ mạng) 
Số 1469/QĐ-UB ngày 29/7/1999. 

UBND tỉnh 

Thanh Hóa 
 

H1.1.1.03 
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học 

Hồng Đức giai đoạn 2006 - 2010. 
Số 781/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/10/2006. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.1.1.04 
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học 

Hồng Đức giai đoạn 2010 - 2020. 
Số 800/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/7/2010. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.1.1.05 
Quyết định về việc ban hành Sứ mạng của Trường Đại học 

Hồng Đức. 
Số 3220/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.1.1.06 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII. Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII. 
Tỉnh ủy 

Thanh Hóa 
 

H1.1.1.07 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2020, định hướng 2030. 
Số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015. 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Cổng 

Thông tin 

điện tử 

Chính phủ 
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H1.1.2.01 

Các ý kiến chuyên gia đề xuất nội dung hội thảo và góp ý 

cho mục tiêu phát triển của Nhà trường tại Hội nghị cán bộ 

chủ chốt 

QĐ Hội đồng thẩm định, phản biện các văn 

bản góp ý của đơn vị cá nhân trong và ngoài 

trường 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Kế hoạch chiến lược 

trường từng giai đoạn 

Biên bản Hội nghị lấy ý kiến của CB chủ chốt 

đóng góp để hoàn thiện Kế hoạch chiến lược 

trường 

P. Kế hoạch 

 tài chính 
 

H1.1.2.02 

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” từ năm học 

2010 - 2011 đến năm học 2015 - 2016. (H1.6.1.02). 

- Hồ sơ: Niên lịch, Tờ gấp, Nội dung bài giảng Tuần Giáo 

dục công dân 

KH số 198/KH-ĐHHĐ ngày 26/8/2010; 

KH số 175/KH-ĐHHĐ ngày 22/8/2011; 

KH số 150/KH-ĐHHĐ ngày 23/8/2011; 

KH số 159/KH-ĐHHĐ ngày 23/8/2013; 

KH số 148/KH-ĐHHĐ ngày 13/8/2014; 

KH số 144/KH-ĐHHĐ ngày 27/8/2015. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.1.2.03 

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng Trường Đại học 

Hồng Đức năm học 2010 - 2011. 
Số 1109/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/9/2010. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng Trường Đại học 

Hồng Đức năm học 2011 - 2012. 
Số 1246/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/9/2011. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng Trường Đại học 

Hồng Đức năm học 2012 - 2013. 
Số 1239/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/8/2012. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng Trường Đại học 

Hồng Đức năm học 2013 - 2014. 
Số 1200/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/8/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng Trường Đại học 

Hồng Đức năm học 2014 - 2015. 
Số 1272/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/7/2014. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng Trường Đại học 

Hồng Đức năm học 2015 - 2016. 
Số 2116/QĐ-ĐHHĐ ngày 06/8/2015. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng Trường Đại học 

Hồng Đức năm học 2016 - 2017. 
Số 2136/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/8/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.1.2.04 

 

Báo cáo kết quả vận hành QMS ISO 9001:2008 từ ngày 

01/8/2010 đến 31/7/2011  

Số 47/BC-ĐHHĐ ngày 12/9/2011   

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.1.2.04 

Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ lần thứ nhất năm học 2011 – 

2012 

 

Số 10/BC-ĐHHĐ ngày 15/2/2012   

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Báo cáo kết quả vận hành QMS ISO 9001:2008 năm học 

2011 - 2012.  

 

Số 50/BC-ĐHHĐ ngày 15/8/2012  

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ lần thứ nhất năm học 2012 - 

2013. 

 

Số 07/BC-ĐHHĐ ngày 21/01/2013  

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ năm học 2013 – 2014  
Số 41/BC-ĐHHĐ ngày 12/6/2014   

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Báo cáo tổ chức vận hành QMS ISO năm học 2014 -2015 

 

Số 33/BC-ĐHHĐ ngày 12/6/2015  

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Báo cáo kết quả tổ chức vận hành QMS ISO năm học 2015 – 

2016 

 

Số 42/BC-ĐHHĐ ngày 10/6/2016   

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.1.2.05 

Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2010 - 

2011   (H1. 10.1.6)  

Số 909/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/8/2010   

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2011- 

2012 (H1. 10.1.7)   

 

Số 1008/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/8/2011    

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2012 - 

2013 (H1. 10.1.8)   

 

Số 1058/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/8/2012    

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2013 - 

2014 (H1. 10.1.9)   

 

Số 1199/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/8/2013    

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2014 - 

2015 (H1. 10.1.10)   

 

Số 1350/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/8/2014   

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2015 - 

2016 (H1. 10.1.11)  

 

Số 1182/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/7/2015   

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.1.2.06 

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Hồng Đức 

(VN) và trường ĐH CNHG Thanyaburi (Thái Lan) thực hiện 

chương trình LKĐT cấp bằng cử nhân QTKD quốc tế 

53/QĐ-BGDĐT ngày 8/01/2016 Bộ GD&ĐT  

H1.1.2.07 

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Hồng Đức 

(VN) và trường ĐH Soongsil (Hàn Quốc) thực hiện chương 

trình LKĐT cấp bằng thạc sĩ QTKD 

1786/QĐ-BGDĐT ngày 28/5/2015 Bộ GD&ĐT  

Quyết định về việc thành lập lớp thạc sĩ QTKD liên kết với 

trường ĐH Soongsil (Hàn Quốc) khóa 1 năm 2015 
1598/QĐ-ĐHHĐ ngày  02/10/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

     

H1.2.1.01 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức 

Số 138 QĐ-TC/UB ngày 17/01/1998; Số 926/ 

QĐ-CT  ngày 11/4/2005; Số 709/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 12/5/2015 

CT UBND Tỉnh  

H1.2.1.02 Đề án thành lập Hội đồng Trường QĐ số 3072/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/12/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.1.03 Thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở năm học 2016-2017 

QĐ số 2277/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/8/2016; số 

2310, 2311, 2312, 2313 ngày 07/9/2016; 2317 

ngày 8/9/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.1.04 Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc 

Số 524/QĐ-ĐHHĐ  ngày 4/8/2005;  

Số 259/QĐ-ĐHHĐ  ngày 23/3/2005;  

Số 945/QĐ-ĐHHĐ  ngày 19/10/2007;  

Số 20/QĐ-ĐHHĐ ngày 7/01/2009; 

Số 370/QĐ-ĐHHĐ  ngày 17/4/2008;  

Số 723/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/5/2012;  

Số 1078/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/8/2012. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.1.05 Đề án Vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm Ngày 10/4/2013 của Hiệu trưởng  
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.1.06 Quyết định thành lập phòng ĐBCL&KT; phòng Thanh tra và 

Tổ pháp chế 

Quyết định số  457/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/ 6/ 

2005;  

Số 358/QĐ-ĐHHĐ; ngày 16/4/2008 

số QĐ 1414/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/8/2014. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.2.2.01 Quy định đào tạo (thạc sĩ; tiến sĩ, đại học, cao đẳng), hệ LT, 

VLVH. 

Số 214/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/02/2010,  

Số 858/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011,  

Số 1510/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/8/2014 và số 

2100/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/8/2016;  

QĐ số 629/QĐ – ĐHHĐ, ngày 24/4/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.02 Quy định về hoạt động Khoa học Công nghệ tại Trường Đại 

học Hồng Đức 

- Số: 577QĐ-ĐHHĐ ngày 15/4/2016; Số: 579 

ngày 15/4/2016; Số: 580/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.03 
Hướng dẫn thực hiện công tác GVCN, cố vấn học tập; 

Tiêu chí đánh giá xếp loại GVCN, Cố vấn học tập các lớp hệ 

Chính quy. 

Số 297/HD-ĐHHĐ ngày 28/10/2009; 

Số 282/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/3/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.04 Sổ tay Quy trình thanh toán nội bộ sửa đổi bổ sung; Quy chế 

chi tiêu nội bộ 

Số 1503/QĐ-ĐHHĐ Ngày 16/9/2015; 

Số 1483/QĐ-ĐHHĐ, ngày 11.9.2015. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.05 Quy chế hoạt động công tác Hợp tác quốc tế Số 971/QĐ-ĐHHĐ; ngày 24/6/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.06 Quy định về nội quy quản lý nội trú Ngày 01/10/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.07 Quy trình thực hiện kế hoạch sữa chữa bảo trì thiết bị phục vụ 

dạy học; lập hồ sơ thiết kế, xây dựng sữa chữa nhỏ 
Số 309/QĐ-ĐHHĐ, ngày 11/3/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.08 Qui định Về tổ chức thi, chấm thi học phần Số 883/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/ 9/2008 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.09 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường Đại học 

Hồng Đức 
829/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/5/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.10 Quy định về công tác Thanh tra giáo dục 
Số 913/QĐ-ĐHHĐ; ngày 21/11/2005; 

Số 358/QĐ-ĐHHĐ; ngày 16/4/2008 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.11 Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu Nội 

bộ 

Số 1056/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2012; 

Số 1483/QĐ-ĐHHĐ, ngày 11.9.2015. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.12 Ý kiến phản hồi của các đơn vị, cá nhân 
Bản tổng hợp ý kiến của các đơn vị, cá nhân 

tại hội nghị CBVC-LĐ hàng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1 2.2.13 - Quyết định thành lập tổ Pháp chế,  

- Kế hoạch hằng năm 

- QĐ 1414/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/8/2014 của 

Hiệu trưởng 

- Các kế hoạch 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.14 Thăm dò mức hài lòng; Báo cáo tổng kết trình Hội nghị 

CBVC-LĐ 

Phiếu xin ý kiến và Kết quả thăm dò ngày 

05/5/2015 
TCCB  

H1.2.2.15 Sổ tay kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 
QĐ số 1108/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/9/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.2.16 Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL và ISO Năm học 2011-

2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015 và 2015-2016. 

Số 51/BC-ĐHHĐ ngày 15/8/2012;  

Số 51/BC-ĐHHĐ ngày 26/6/2013;  

Số 45/BC-ĐHHĐ ngày 25/6/2014;  

Số 42/BC-ĐHHĐ ngày 07/7/2015; 

Số 62/BC-ĐHHĐ ngày 11/8/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

 

 

H1.2.3.01 Quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận 

quản lý, về chế độ làm việc của Giảng viên. 

QĐ 1704/QĐ-ĐHHĐ,  

QĐ 829/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/5/2015 
Phòng TCCB  

H1.2.3.02 Tài liệu hệ thống ISO Trường và 35 đơn vị (sổ tay chất 

lượng, Mục tiêu, KH thưc hiện mục tiêu chất lượng 

QĐ số 1108/QĐ-ĐHHĐ ngày 22 tháng 9 năm 

2010 
Phòng ĐBCL Dùng chung 

H1.2.3.03 Hợp đồng lao động Mẫu Ban hành theo quy định Phòng TCCB  

H1.2.3.04 Chức năng nhiệm vụ các đơn vị phòng ban Số 1042/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/10/2008 
Trường Đại hoc 

Hồng Đức 
 

H1.2.3.05 Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm 
Hướng dẫn số 95, 96/HD-ĐHHĐ ngày 

18/5/2016 

Trường Đại hoc 

Hồng Đức 
 

H1.2.3.06 Quyền hạn, trách nhiệm các chức danh trong trường 
Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO của 

Trường và các đơn vị 
Ban ISO  

H1.2.3.07 Danh mục các vị trí công tác trong Trường Đại học Hồng 

Đức phải chuyển đổi 
QĐ 1384/QĐ-ĐHHĐ ngày  tháng 9/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.2.3.08 Thông báo Phân công công tác trong BGH 
129/QĐ-ĐHHĐ ngày 7/2/2017  

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.2.3.09 Ủy quyền ký hợp đồng; giao nhiệm vụ ủy nhiệm chi 

Giấy ủy quyền; phân công hoặc giao nhiệm vụ 

ủy nhiệm chi cho anh Thi và anh Nam 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

 

 

 

H1.2.4.01 Quyết định thành lập Đảng bộ, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội SV 

- Đảng ủy: Số 377-QĐ/TU ngày 24/12/1997 

- Công đoàn trường: Số 34/QĐ-LĐLĐ ngày 

25/12/1997; 

- Hội CCB trường: Số 03/QĐ-CCB, ngày 

19/01/2000 

- Đoàn Thanh niên: Số 157/QĐ-ĐTN, ngày 

29/12/1997 

 

 

H1.2.4.02 Nghị quyết chuyên đề, kết luận của BTV Đảng ủy 
Báo cáo 20/BC-ĐHHĐ, TB 22TB/ĐU  ngày 

14/10/2016 về Kết luận của BTV Đảng ủy 
VPĐU 

 

 

 

 

 

H1.2.4.03 

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo sơ kết, Tổng kết thi đua các đoàn thể; 

- Các giải thưởng, phần thưởng, thành tích của các tổ chức 

Đảng, đoàn thể (bằng khen, giấy khen, cờ thi đua) 

- Quyết định 01/QĐKT-CĐ ngày 01/8/2011 

- Quyết định 73,75/QĐKT-CĐ ngày 20/9/2012 

- Quyết định25/QĐKT-CĐ ngày 19/8/2013 

- Quyết định 62/QĐKT-CĐ ngày 24/7/2014 

- Quyết định 03/QĐKT-CĐ ngày 26/8/2015 

- QĐ 302/QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 26/10/2010 

 

QĐ 67/QĐ-HSV ngày 30/8/2010 

QĐ 292/QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 10/9/2010 

Số 86/QĐ-HSV ngày 5/1/2011 

QĐ 388 QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 24/8/2011 

Số 856 -QĐ/ĐTN ngày 19/9/2011 

Số 2038/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/12/2012 

Số 535/QĐ-LN ngày 19/8/2013 

Số 154 QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 5/9/2013 

VP- CTN và các 

cấp 
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H1.2.4.03 

 

 

 

 

 

Số 422 QĐKT-TWĐTN  ngày 7/8/2013 

Số 129, 130 QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 26/3/2013 

Số 2036/QĐ-ĐHHĐ 4/11/2014 

Số 61 QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 21/9/2015 

Số 280QĐ/ĐTN – TTNTH ngày 26/8/2014 

Số 73 – QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 23/9/2014 

Số 425-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 26/8/2014 

Sô 280 QĐ/TĐTN –TTNTH ngày 26/8/2014 

Số 1998/QĐ-ĐHHĐ ngày 7/12/2012 

Số 1490/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2012 

Số 443 QĐ-ĐHHĐ ngày 5/4/2012 

Số 380 QĐ-ĐHHĐ ngày 26/3/2012 

Số 2035 QĐ-ĐHHĐ ngày 11/12/2012 

Số 592/QĐ-LN ngày 25/8/2014 

Số 146 QĐ/TDĐTN –TTNTH ngày 4/8/2015 

Số 352QĐKT/TWĐTN-VP ngày 14/8/2015 

Số 121QĐ/HSV ngày 20/8/2015 

Số 433 QĐ/ĐTN-TTNTH ngày 11/8/2015 

Số 436-QĐ/LN ngày 11/8/2015 

Số 199QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 18/8/2016 

H1.2.4.04 Số liệu bồi dưỡng, kết nạp đảng viên Bảng tổng hợp ngày 25/02/2017 VPĐU 
 

H1.2.4.05 Quy chế hoạt động của Đảng và các tổ chức đoàn thể 

- Đảng bộ: 8/2015; Công đoàn: 06/QĐ-CĐ, 

ngày 01/2012 

- CCB: 36/QĐ, ngày 16/11/2012; Hội KK: số 

05/QĐ-HKK, ngày 05/09/2015 

Đảng và các tổ 

chức đoàn thể 

 

H1.2.4.06 Công đoàn trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao 

động hạng Ba 
QĐ số 1926 - QĐ/CTN ngày 01/12/2009 

VP – Chủ tịch 

nước 

 

H1.2.4.07 Cờ thi đua Trung ương Đoàn 422/QĐKT/TWĐTN-VP, ngày 18/8/2016 VP- TW Đoàn 
 

H1.2.4.08 Đoàn TN CSHCM nhà trường được Chủ tịch nước tặng 

Huân chương Lao động hạng Ba 
QĐ số 1384/2007/QĐ/CTN ngày 16/11/2007 

VP – Chủ tịch 

nước 
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H1.2.4.09 Cờ thi đua TW Hội CCB QĐ số 11/QĐKT-CCB, ngày 10/12/2013 
Hội CCB Việt 

Nam 

 

H1.2.4.10 Huân chương Lao động hạng Nhì  - QĐ số 224/QĐ-CTN ngày 23/02/2011 
VP – Chủ tịch 

nước 

 

    
 

H1.2.5.01 Quyết định Thành lập phòng ĐBCL&KT, danh sách trích 

ngang CB phòng ĐBCL&KT 

Quyết định số  457/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/ 6/ 

2005 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.2.5.02 Các chứng chỉ Tập huấn, bồi dưỡng 

QĐ số 15/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/4/2016; 

CV 124/TH-ĐH 2014 ngày 05/12/2014 cục 

khảo thí 

Cục KT và TT 

KĐCL 

 

H1.2.5.03 Các Kế hoạch ĐBCL Trường 

KH số 133/KH-ĐHHĐ ngày 15/8/2012; 

144/KH-ĐHHĐ ngày 01/8/2013; 135/KH-

ĐHHĐ ngày 24/7/2014; 124/KH-ĐHHĐ ngày 

6/8/2015; 130/KH-ĐHHĐ ngày 09/8/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.2.5.04 QĐ thành lập hội đồng TĐG 

Số 1258/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/8/2012; 

1389/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/8/2013; 1891/QĐ-

ĐHHĐ ngày24/10/2014; 1283/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 14/8/2015 và 2150//QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/8/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.2.5.05 QĐ thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến người 

học; đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần 

QĐ số 1641/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/01/2011 

………………………………… 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.2.5.06 QĐ thành lập Ban đánh giá kiểm tra và Tổ công tác Tự đánh 

giá chất lượng CTĐT 

QĐ số 1859/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/12/2011; số 

747 ngày 25/5/2012; số 1969 ngày 

15/11/2013; số 1892 ngày 24/10/2014. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.2.5.07 QĐ thành lập Ban ISO cấp trường, TB ISO và CBKSTL các 

đơn vị 

QĐ số 1890/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/10/2014; số 

1307 ngày 20/8/2015; số 4149 ngày 10/8/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.2.5.08 
Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008; Thông báo tập huấn nghiệp vụ kiểm soát tài liệu 

của CBKSTL 

Chương trình tập huấn ngày 06 – 08/5/2010; 

Báo cáo kết quả thực hiện HĐ chuyển đổi 

ngày 30/9/2010; 

Ban ISO 
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H1.2.5.09 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và 2008 

Số 23666 ngày 31/8/2007 của Tổ chức NQA 

và 2013-QMS-1126 ngày 23/11/2013 của Tổ 

chức BVQA 

NQA và BVQA 
 

H1.2.5.10 Bảng thống kê Danh sách CB dự Hội thảo tập huấn nghiệp 

vụ về công tác Tự đánh giá và công tác KĐCL 
Ngày 25/ 12/ 2016 ĐBCL&KT 

 

H1.2.5.11 Chứng chỉ kiểm định viên cho cá nhân Số 2015. 126 ngày 20/7/2015 Cục KT&KĐCL 
 

H1.2.5.12 Kế hoạch tập huấn, Danh sách CB tham gia tập huấn TĐG CL 

CTĐT và người học đánh giá CL HĐGD của GV 

Kế hoạch số: 218/KH-ĐHHĐ ngày 

28/10/2013; 

Quyết định số 1969/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/11/2013 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

H1.2.5.13 Báo cáo tóm tắt thành tích phòng ĐBCL&KT giai đoạn 2011-

2016 

Bản tóm tắt thành tích tập thể phòng 

ĐBCL&KT đề nghị khen thưởng năm học 

2015-2016, ngày 08/6/2016 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

H1.2.5.14 Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân giai đoạn 2011-2016 
Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị khen 

thưởng năm học 2015-2016, ngày 08/6/2016 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

H1.2.5.15 Tổng hợp kết quả thăm dò chất lượng phục vụ của đơn vị qua 

các năm 

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến CBVC-LĐ trong 

trường về chất lượng phục vụ của phòng 

ĐBCL&KT 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

    
 

 

 

 

 

H2.2.6.01 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí (Kế hoạch 

KH&CN hằng năm của Trường Đại học Hồng Đức) 

- Quyết định số 1008/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/ 

8/2011 về việc giao kế hoạch khối lượng công 

tác và kinh phí năm học 2011-2012 

- Quyết định số 1058/QĐ-ĐHHĐ ngày 

01/8/2012 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2012-2013 

- Quyết định số 1199/QĐ-ĐHHĐ ngày 

01/8/2013 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2013-2014 

- Quyết định số 1305/QĐ-ĐHHĐ ngày 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H2.2.6.01 

01/8/2014 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2014-2015 

- Quyết định số 1182/QĐ-ĐHHĐ ngày 

31/7/2015 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2015-2016 

Kế hoạch KH&CN trung hạn, 5 năm của Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

- Quyết định số 3060/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/12/2016 về việc ban hành kế hoạch hoạt 

động KH&CN Trường Đại học Hồng Đức 

giai đoạn 2016-2020 

H2.2.6.02 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án LKĐT nguồn nhân lực 

trình độ đại học và SĐH với các trường ĐH nước ngoài 
1677/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 

UBND  

tỉnh TH 
 

H2.2.6.03 Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học theo từng năm, báo cáo hội 

nghị VCLĐ 

Báo cáo hội nghị viên chức lao động hàng 

năm 

Số 88/BC-ĐHHĐ ngày 25/12/2015; 

Số 87/BC-ĐHHĐ ngày 21/12/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.2.6.04 Thông báo kết quả đánh giá Nội bộ và đánh giá giám sát kết 

quả tổ chức vận hành QMS ISO hằng năm. 

Báo cáo số 07/BC-ĐHHĐ ngày 21/01/2013;  

Số 145/BC-ĐHHĐ ngày 30/9/2013;  

Số 41//BC-ĐHHĐ ngày 12/6/2014;  

Số 85/BC-ĐHHĐ ngày 08/12/2014;  

Số 05/BC-ĐHHĐ ngày 26/01/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.2.6.05 Báo cáo giao ban định kỳ 
Danh mục  

Các Báo cáo tại Hội nghị giao ban hàng tháng 

P. Hành chính 

tổng hợp 

 

H2.2.6.06 Báo cáo 5 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển 

trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2010-2015 
Số 94/BC-ĐHHĐ ngày 30/12/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H2.2.7.01 Báo cáo định kỳ hàng tháng, UBND và BGD&ĐT giai đoạn 

2011-2016 

Bảng thống kế danh sách Báo cáo UBND 

Tỉnh và Bộ GD&ĐT, ngày .31/12/2016. 

P. Hành chính 

tổng hợp 
 

H2.2.7.02 Báo cáo phòng chống tham nhũng 

23/TTTH-PCTN ngày 25/01/2011; số 58/BC-

ĐHHĐ ngày 27/8/2015 và số 75/BC-ĐHHĐ 

ngày 18/11/2015. 

P Thanh tra  

H2.2.7.03 Báo cáo công tác tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐ hệ chính quy; 

LT, VLVH. 

Số 01/BC-ĐHHĐ ngày 03/01/2012; số 76 

ngày 19/12/2012; số 05, 15/01/2014; số 02 

ngày 14/1/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H2.2.7.04 Danh mục minh chứng văn bản đến yêu cầu BC định kỳ Năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 TCCB, HCTH  

H2.2.7.05 Danh sách cán bộ có hồ sơ và lý lịch khoa học Danh sách tính đến ngày 30/10/2016 TCCB, HCTH  

H2.2.7.06 - Chức năng nhiệm vụ của phòng Hành chính tổng hợp 

- Danh mục trang thiết bị cho phục vụ công tác lưu trữ 
   

     

H1.3.1.01 
Hướng dẫn chuyển đổi CTĐT phù hợp với phương thức đào 

tạo theo tín chỉ 
Số 320/HD-ĐHHĐ ngày 18/10\2007 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.1.02 
Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, 

đại học theo thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT 
Số 6269/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2010 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.03 Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Số 3908/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2012 
Bộ GD&ĐT 

 

H1.3.1.04 

 

Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo văn bằng đại học thứ 2 

ngành Tài chính-Ngân hàng 
Số 834/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2012 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.05 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên 

ngành Văn học Việt Nam 
Số 3619/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2014 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.06 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên 

ngành Khoa học cây trồng 
Số 4065/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2014 

Bộ GD&ĐT 
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H1.3.1.07 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành LL và PPDH bộ môn Văn-Tiếng Việt 
Số 1119/QĐ-BGDĐT ngày 22/3/2012 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.08 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán 
Số 1105/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2013 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.09 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Lịch sử Việt Nam 
Số 1586/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2013 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.10 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Vật lý chất rắn 
Số 5001/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2013 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.11 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành PP Toán sơ cấp 
Số 09/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2014 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.12 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Quản trị KD 
Số 4503/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2014 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.13 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Thực vật học 
Sô 487/QĐ-BGDĐT ngày 11/02/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.14 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý giáo dục 
Số 1050/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.15 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Khoa học máy tính 
Số 4826/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.16 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên 

ngành Đại số và lý thuyết số 
Số 1281/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.17 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành 

Kinh doanh nông nghiệp 
Số 5869/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.18 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành 

Công nghệ Kỹ thuật môi trường 
Số 221/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2014 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.19 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành 

Giáo dục thể chất 
Số 2620/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 

Bộ GD&ĐT 
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H1.3.1.20 QĐ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành Luật Số 512/QĐ-BGDĐT ngày 14/02/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

H1.3.1.21 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ 

thuật điện, điện tử 
Số 605/QĐ-BGDĐT ngày 02/3/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.22 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ TC lên ĐH 

ngành Lâm nghiệp và Chăn nuôi 
Số 3154/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.23 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành 

Quản lý tài nguyên và Môi trường 
Số 5791/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.24 

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo 

các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 

Số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.25 

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo 

các ngành hoặc chuyên ngành trình độ đại học, cao đẳng 

Số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.26 
Tổng hợp số liệu ý kiến sinh viên tốt nghiệp về CTĐT; 

Báo cáo tham khảo ý kiến góp ý về CTĐT năm 2016 

Ngày 25/10/2016; 

Ngày 10/3/2017. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.1.27 
Báo cáo tổng hợp theo ngành đào tạo về việc thực hiện xây 

dựng CTĐT của các ngành mở mới 
Ngày 25/11/2016 

Phòng QL Đào 

tạo 
 

H1.3.1.28 Các chương trình khung của Bộ GD&ĐT Các số QĐ và Chương trình khung kèm theo Bộ GD&ĐT  

H1.3.1.29 
Quyết định Quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối 

thiểu cho các cấp đào tạo bậc ĐH, CĐ 
Số 2677/QĐ-BGDĐT ngày 03/12/1993 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.30 

Thông tư Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

Số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.1.31 
Quy định xây dưng, điều chỉnh CTĐT các ngành tại Trường 

Đại học Hồng Đức 
Số 277/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/9/2009 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.1.32 

Quyết định Quy định xây dưng, điều chỉnh CTĐT theo định 

hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường 

Đại học Hồng Đức 

Số 2198/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/8/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.3.2.01 
Công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo 
Sôố 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

H1.3.2.02 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.03 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Số 48/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/01/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.04 
Quyết định chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo trình độ 

sau đại học 
Số 309/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/3/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.05 

Công văn hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra và hồ sơ rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung CTĐT theo định hướng ứng dụng và phát 

huy năng lực người học 

Số 223/ĐHHĐ-QLĐT ngày 26/11/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.06 CTĐT  ngành Sư phạm tiếng Anh 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009; Số 1591 

ngày 9/9/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.07 CTĐT ngành  Giáo dục Tiểu học 

Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009; 791 ngày 

28/6/2010; số 634 ngày 09/5/2012; 645 ngày 

24/4/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.08 CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn 

Số 794/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/6/2010 

Số 1282/QĐ-ĐHHĐ ngày 21/9/2011 

Số 1775/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/11/2012 

Số 743/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/5/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.09 CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử Số 1194/QĐ-ĐHHĐ ngày 9/9/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.10 CTĐT ngành Sư phạm Địa lí 

Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 

Số 796/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/6/2010 

Số 1193/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/9/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.11 CTĐT ngành Địa lí học (định hướng địa chính) 

Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 

Số 1193/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/9/2011 

Số 714/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/5/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.12 CTĐT ngành  Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) 

Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 

Số 1265/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2011 

Số 1355/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/8/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.3.2.13 
CTĐT ngành Việt Nam học (định hướng Quản lí du lịch – 

Khách sạn) 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.14 CTĐT ngành Giáo dục Mầm non 

Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 

Số 1966/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2011 

Số 703/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/5/2012 

Số 1214/QĐ-ĐHHĐ ngày 6/8/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.15 CTĐT ngành Kĩ thuật công trình xây dựng Số 948/QĐ-ĐHHĐ ngày 5/8/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.16 CTĐT ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường Số 863/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/5/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.17 CTĐT ngành Kĩ thuật điện, điện tử. Số 1580/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/10/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.18 CTĐT ngành Nông học (định hướng công nghệ cao) 
Số 1051/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/9/2010 

Số 1688/QĐ-ĐHHĐ 26/9/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.19 CTĐT ngành Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.20 CTĐT ngành Bảo vệ thực vật Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.21 CTĐT ngành Lâm nghiệp Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.22 CTĐT ngành Giáo dục thể chất Số 352/QĐ-ĐHHĐ ngày 9/3/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.23 CTĐT ngành Tâm lí  (Định hướng quản lí nhân sự) 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 và số 

644/QĐ-ĐHHĐ ngày  24/4/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.24 CTĐT ngành Sư phạm Toán học 

Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009, 

số 1426/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/9/2012 

Số 741/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/5/2014 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.3.2.25 CTĐT ngành Sư phạm Hóa học 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 và số 

741/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/5/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.26 CTĐT ngành Sư phạm Sinh học Số 911/QĐ-ĐHHĐ ngày  26/6/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.27 CTĐT ngành Công nghệ thông tin 

Số 1804/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/12/2011 

Số 782/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/6/2012 

Số 226/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/02/2013 

Số 1210/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/7/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.28 CTĐT ngành Kế toán. 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009, 

Số 1264/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.29 CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009, 

Số 1264/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.30 CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009, 

Số 1264/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.31 CTĐT ngành Luật. Số 1213/QĐ-ĐHHĐ ngày 6/8/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.32 CTĐT Ngành Vật lý 
Số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 

Số 1183/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/6/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

H1.3.2.33 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn Số 2887/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

H1.3.2.34 QĐ phê duyệt CTĐT ngành GD Tiểu học Số 2890/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.35 QĐ phê duyệt CTĐT ngành GD Mầm non Số 2891/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.36 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Tâm lý học Số 2892/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.3.2.37 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Xã hội học Số 2893/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.38 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Việt Nam học Số 2894/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.39 QĐ phê duyệt CTĐT ngành GD Thể chất Số 2895/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.40 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Kế toán Số 2896/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.41 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Quản trị kinh doanh Số 2897/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.42 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Tài chính-Ngân hàng Số 2898/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.43 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Sư phạm Địa lí Số 2899/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.44 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Quản lý TN-MT Số 2900/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.45 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Công nghệ TT Số 2901/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.46 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Luật Số 2902/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.47 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh Số 2903/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.48 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Sư phạm Toán học Số 2904/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.49 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Sư phạm Hóa học Số 2905/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.3.2.50 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Kỹ thuật CTXD Số 2906/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.51 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Kỹ thuật điện, điện tử Số 2907/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.52 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Nông học Số 2909/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.53 QĐ phê duyệt CTĐT ngành Chăn nuôi (CN-TY) Số 2910/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.54 
Công văn quy định về việc đổi mới PPGD và sinh hoạt học 

thuật 
Số 259/ĐHHĐ-ĐT ngày 02/10/2009 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.55 
Hướng dẫn xây dựng và quản lý hồ sơ học phần phù hợp với 

phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
Số 149/ĐHHĐ-ĐT ngày 11/6/2008 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.2.56 
Thông báo tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và 

phát triển năng lực người học 
Số 168, ngày 25/10/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

 

 

 

H1.3.3.01 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng VLVH Số 155/ĐHHĐ-ĐT ngày 20/6/2008 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

H1.3.3.02 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức VLVH Số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

 

H1.3.3.03 Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2 Số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2001 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

H1.3.3.04 
Quy định đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại hoc thứ 2 của Trường 

ĐH Hồng Đức  
Số 1138/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/9/2009 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.3.05 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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H1.3.3.06 Danh sách Giảng viên cơ hữu Trường ĐHHĐ theo ngành 
Ngày 31/10/2015 

Ngày 31/12/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.3.07 Báo cáo CSVC phục vụ đào tạo 

Ngày 30/12/2012 

Ngày 30/12/2013 

Ngày 30/12/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.3.08 KH đào tạo toàn khóa theo đợt tuyển sinh từ 2011 đến nay 

Số 107/KH-ĐHHĐ ngày 26/5/2011 

Số 263/KH-ĐHHĐ ngày 16/12/2011 

Số 49/KH-ĐHHĐ ngày 20/4/2012 

Số 37/KH-ĐHHĐ ngày 14/3/2013 

Số 141/KH-ĐHHĐ ngày 25/7/2013 

Số 268/KH-ĐHHĐ ngày 19/12/2013 

Số 92/KH-ĐHHĐ ngày 16/5/2014 

Số 241/KH-ĐHHĐ ngày 12/12/2014 

Số 109/KH-ĐHHĐ ngày 03/6/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.3.09 
Báo cáo việc sử dụng chương trình áp dụng đào tạo hình thức 

không chính quy từ 2011-2016 
Ngày 25/11/2016 

Trung tâm 

GDTX 
 

H1.3.3.10 
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều quy đình đào tạo liên 

thông trình độ cao đẳng, đại học 
Số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

H1.3.3.11 
Quy định đào đại học, cao đằng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 
Số 234/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/02/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.3.12 
Quy định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên và chuyển đổi 

phương thức đào tạo 
Số 131/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/02/2009 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.3.13 Quy định về tổ chức thi, chấm thi học phần Số 883/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/9/2008 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.3.14 Công văn hướng dẫn quy định ra đề thi, NHCH thi 
Số 163/ĐHHĐ-ĐBCL&KT ngày 09/8/2011 và 

168/ĐHHĐ-ĐBCL&KT ngày 20/9/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

 

 

 



Danh mục HSMC trường ĐHHĐ                                                                                                                                                   Page 21 of 79                                                                                                                                                 

H1.3.4.01 Công văn rà soát, điều chỉnh, bổ sung CTĐT Số 46/ĐHHĐ-ĐT ngày 25/02/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.4.02 Công văn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CTĐT Số 25/ĐHHĐ-QLĐT ngày 06/02/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.4.03 
Kế hoạch lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng, sinh viên tốt 

nghiệp và điều chỉnh, bổ sung CTĐT 

 

Số 01/KH-PTĐT ngày 02/11/2013; 71/KH-

ĐHHĐ ngày 18/04/2014; 54 ngày 17/3/2015; 75 

ngày 19/4/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.4.04 
Báo cáo kết quả điều tra tình hình việc làm và thu nhập của 

sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2010-2014 

 

Số 11/BC-ĐHHĐ ngày 10/6/2011 

Số 30/BC-ĐHHĐ ngày 21/5//2012 

Số 36/BC-ĐHHĐ ngày 13/5/2013 

Số 35/BC-ĐHHĐ ngày 23/5/2014 

Số 25/BC-ĐHHĐ ngày 25/4/2015 

Số 28/BC-ĐHHĐ ngày 15/4/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.4.05 Báo cáo số liệu rà soát, chỉnh sửa CTĐT từ 2011-2015 Ngày 25/ 11/ 2016 
Phòng Quản lý 

Đào tạo 
 

H1.3.4.06 
Báo cáo số liệu CTĐT được rà soát, cập nhật, bổ sung giai 

đoạn 2010-2015 
Ngày 20/12/2016 

Phòng Quản lý 

Đào tạo 
 

H1.3.4.07 Quyết định thành lập các Tổ soạn thảo CTĐT Số 1573/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/9/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.4.08 
Hồ sơ thẩm định 21 CTĐT (QĐ Hội đồng, phiếu nhận xét phản 

biện, biên bản nghiệm thu,....) 
Ngày 10/ 12/ 2016 

Phòng Quản lý 

Đào tạo 
 

H1.3.4.09 

Hồ sơ minh chứng rà soát, bổ sung CTĐT (Phiếu 

khảo sát, bảng đối chiếu, báo cáo rà soát, góp ý về CTĐT, 

chuẩn đầu ra,...) 

Ngày 15/ 12/ 2016 
Phòng Quản lý 

Đào tạo 
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H1.3.5.01 Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 Bộ GD&ĐT  

H1.3.5.02 

- Quyết định về việc thành lập Hội đồng đào tạo liên thông và 

Ban thư ký; 

- Danh sách sinh viên được miễn môn 

Số 2296/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/12/2013 

Số 864/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/5/2014 

Số 884/QĐ-ĐHHĐ ngày 66/6/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.5.03 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 
Bộ GD&ĐT 

 

H1.3.5.04 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

H1.3.5.05 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 
- Số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 

- Số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.5.06 
Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện  

học ngành 2 hằng năm (2010-2016) 

Số 637/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/5/2010; Số 1339 

ngày 04/11/2010; Số 549 ngày 11/5/2011; Số 

1703 ngày 21/11/2011; Số 543 ngày 

23/4/2012; Số 1830 ngày 30/10/2013; Số 25 

ngày 09/01/2013; Số 740 ngày 09/5/2014; Số 

1401 ngày 31/8/2015; Số 2541 ngày 

11/10/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.5.07 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ TC lên ĐH 

ngành Kế toán, Trồng trọt 
Số 8662/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2009 Bộ GD&ĐT  

H1.3.5.08 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ TC lên ĐH 

ngành GD Mầm non 
Số 3028/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2010 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.5.09 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ TC lên ĐH 

ngành Lâm nghiệp, Chăn nuôi 
Số 3154/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2015 

Bộ GD&ĐT 
 

H1.3.5.10 Quy định đào tạo văn bằng đại học thứ 2 Số 1138/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/9/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.5.11 Quyết định bảo lưu kết quả và miễn học 

Số 1708/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/10/2013; Số 2111 

ngày 10/12/2013; Số 168/ ngày 25/02/2014; Số 

170 ngày 30/01/2014; Số 1353 ngày 11/8/2014; 

Số 2028 ngày 31/10/2014; Số 241/QĐ-ĐHHĐ 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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ngày 24/02/2016 

H1.3.5.12 Quy định về đào tạo liên thông QĐ số 1139/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/9/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.6.01 
Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện chuyển đổi hình thức đào tạo 

theo học chế tín chỉ 
Ngày 17/9/2013 

Phòng Quản lý 

Đào tạo 
 

H1.3.6.02 Báo cáo Tổng kết giao ban đào tạo hàng năm 
Ngày 20/12/2011; 15/11/2012; 14/10/2014; 

Ngày 05/4/2013; 21/4/2016 

Phòng Quản lý 

Đào tạo 
 

H1.3.6.03 
Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác lấy ý kiến các 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng LĐ về CTĐT 

Số 402/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/3/2015; 

Số 584/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/4/2016. 
Trung tâm PTĐT  

H1.3.6.04 Báo cáo kết quả khảo sát về CTĐT của các bên có liên quan 
Hồ sơ chuyển đổi CTĐT các ngành theo định 

hướng ứng dụng 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.6.05 
KH đánh giá CT giáo dục của Trường Đại học Hồng Đức 

năm học 2012-2013, 2013-2014 

Số 284/KH-ĐHHĐ, ngày 27/12/2012 số 218, 

ngày 28/10/2013. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.6.06 

Kế hoạch lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 

phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa 

học thông qua người học 

 

Số 256/KH-ĐHHĐ ngày 16/11/2010; Số 

234/KH-ĐHHĐ ngày 18/11/2011; Số 

194/KH-ĐHHĐ ngày 01/10/2012; Số 

206/KH-ĐHHĐ ngày 21/10/2013; Số 

190/KH-ĐHHĐ ngày 07/10/2014 và Kế hoạch 

số 181/KH-ĐHHĐ ngày 16/10/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.6.07 
Quyết định Quy chế chi tiêu Nội bộ trong Trường Đại học 

Hồng Đức 
Số 2203/QĐ-ĐHHĐ Ngày 28/11/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.6.08 
Bộ tiêu chuẩn tạm thời về tự đánh giá CTĐT tại Trường Đại 

học Hồng Đức 
Quyết định 417/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/4/2009 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.6.09 Các Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

Số 262/KH-ĐHHĐ ngày 15/12/2011; số 284 

ngày 27/12/2012; số 218 ngày 28/10/2013; số 

189 ngày 07/10/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.3.6.10 
Báo cáo Tự đánh giá chất lượng CTĐT SP Ngữ văn và SP 

tiếng Anh 
Tháng 01 và tháng 3 năm 2014 

Phòng 

ĐBCL&KT 
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H1.4.1.01 Báo cáo công tác tuyển sinh từ năm 2011-2016 

Số 01/BC-ĐHHĐ ngày 03/01/2012 

Số 76/BC-ĐHHĐ ngày 19/12/2012 

Số 05/BC-ĐHHĐ ngày 15/01/2014 

Số 02/BC-ĐHHĐ ngày 14/01/2015 

Số 03/BC-ĐHHĐ ngày 18/01/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.02 Kế hoạch dạy học hàng năm 

Số 61/ĐHHĐ-ĐT ngày 03/5/2012 

Số 95/ĐHHĐ-ĐT ngày 15/5/2013 

Số 95/ĐHHĐ-ĐT ngày 19/5/2014 

số 75/ĐHHĐ-QLĐT ngày 27/4/2015 

số 78/ĐHHĐ-QLĐT ngày 22/4/6/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.03 
Quyết định chuẩn y danh sách trúng tuyển hệ chính quy năm 

2010-2015 
Các quyết định 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.04 
Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện học ngành 2 hằng 

năm (2010-2016) 

Số 637/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/5/201 

Số 1339/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/11/2010 

Số 549/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/5/2011 

Số 1703/QĐ-ĐHHĐ ngày 21/11/2011 

Số 543/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/4/2012 

Số 1830/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/10/2013 

Số 25/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/01/2013 

Số 740/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/5/2014 

Số 1401/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/8/2015 

Số 2541/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/10/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
H1.3.5.06 

H1.4.1.05 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo văn bằng đại học thứ 2 

ngành CNTT, Kế toán, QTKD 
Số 2594/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2007 Bộ GD&ĐT  

H1.4.1.06 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo văn bằng đại học thứ 2 

ngành SP Tiếng Anh 
Số 3555/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2008 Bộ GD&ĐT  

H1.4.1.07 
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo văn bằng đại học thứ 2 

ngành Tài chính-Ngân hàng 
Số 834/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2012 Bộ GD&ĐT  

H1.4.1.08 
Quyết định chuẩn y danh sách trúng tuyển hệ LT, VB2, VLVH 

quy năm 2010-2015 
Các quyết định 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 



Danh mục HSMC trường ĐHHĐ                                                                                                                                                   Page 25 of 79                                                                                                                                                 

H1.4.1.09 Báo cáo tổng hợp liên kết đào tạo 2011-2016 Ngày 20/12/2016 
Phòng Quản lý 

đào tạo 
 

H1.4.1.10 Công văn tiếp nhận đào tạo LHS Lào năm học 2012-2013 Số 6283/UBND-VX ngày 12/8/2013 
Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa 
 

H1.4.1.11 
Quyết định tiếp nhận và giảng dạy Tiếng Việt, các môn văn 

hóa cho LHS Lào năm học 2013-2014 
Số 1627/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/9/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.12 
Quyết định tiếp nhận và giảng dạy Tiếng Việt, các môn văn 

hóa cho LHS Lào năm học 2014-2015 
Số 1617/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/9/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.13 
Quyết định tiếp nhận và giảng dạy Tiếng Việt, các môn văn 

hóa cho LHS Lào năm học 2015-2016 
Số 1563/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/9/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.14 Quyết định cử học sinh học ĐH, CĐ hệ cử tuyển năm 2009 Số 472/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 
Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa 
 

H1.4.1.15 
Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo hệ cử tuyển năm 2010 tại 

ĐHHĐ 
Số 95/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 

Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa 
 

H1.4.1.16 Quyết định cử học sinh học ĐH, CĐ hệ cử tuyển năm 2011 Số 3909/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 
Chủ tịch UBND 

tỉnhTH 
 

H1.4.1.17 Quyết định cử học sinh học ĐH, CĐ hệ cử tuyển năm 2012 Số 3635/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 
Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa 
 

H1.4.1.18 Thông báo chỉ tiêu cử tuyển ĐH, CĐ năm học 2012-2013 Số 960/BGDĐT-KHTC ngày 28/9/2012 Bộ GD&ĐT  

H1.4.1.19 Thông báo chỉ tiêu cử tuyển ĐH, CĐ năm học 2014-2015 Số 307/BGDĐT-KHTC ngày 09/5/2014 Bộ GD&ĐT  

H1.4.1.20 Thông báo chỉ tiêu cử tuyển ĐH, CĐ năm học 2015-2016 Số 486/BGDĐT-KHTC ngày 26/6/2015 Bộ GD&ĐT  

H1.4.1.21 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo địa chỉ từ 2011-2016 Ngày 12/12/2016 
Phòng Quản lý 

đào tạo 
 



Danh mục HSMC trường ĐHHĐ                                                                                                                                                   Page 26 of 79                                                                                                                                                 

H1.4.1.22 

Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Số 1184/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/7/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.23 
Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa lớp 1 
Số 2240/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/12/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.24 
Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa lớp 2 
Số 343B/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/3/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.25 
Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Bồi 

dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục, năm 2015 
Số 1835/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/11/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.1.26 Quyết định cấp chứng chỉ Kế toán trưởng Số 1653/QĐ-ĐHHĐ, ngày 19/9/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

     

H1.4.2.01 
Hồ sơ Bảng điểm của từng học phần, bảng điểm học kỳ, bảng 

điểm tốt nghiệp (của 1-2 sinh viên của một CTĐT bất kỳ) 
Bộ bảng điểm của 1 sinh viên trong CTĐT 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.02 
Về việc ban hành Lộ trình và kế hoạch chuyển đổi từ đào tạo 

niên chế sang đào tạo theo HCTC. 
QĐ số 894/QĐ – ĐHHĐ Ngày 8/10/2007 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.03 
Nghị quyết về việc thực hiện lộ trình và kế hoạch tổ chức đào 

tạo theo HCTC 
Nghị quyết số 282/NQ-ĐU Ngày 28/9/2007 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.04 Kế hoạch Triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ Kế hoạch 217/KH-ĐHHĐ Ngày 3/9/2008 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2. 05 

- Quy định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ; 
- QĐ số 234/QĐ- ĐHHĐ, ngày 26/2/2013; 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

- HD về đưa thông tin lên Website của nhà trường. - Số 52/ĐHHĐ –TTTV 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.06 Quy định về Xây dựng, điều chỉnh CTĐT các ngành Số 277/QĐ – ĐHHĐ, ngày 20/3/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.2.07 
Danh mục CTĐT theo tín chỉ (ĐH Và SĐH) 

Danh mục CTĐT theo niên chế 
Tháng 3 năm 2017 P. QLĐT 

 

H1.4.2.08 
- QĐ về việc giao nhiệm vụ Cố vấn học tập 

- Báo cáo tổng kết công tác CVHT 

Năm học 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 

2015-2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.09 

 

Hướng dẫn về Quản lý hồ sơ học phần phù hợp với phương 

thức đào tạo theo HCTC 

HD số 149/HD – ĐHHĐ, ngày 11/6/2008 (phụ 

lục V) 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.10 Kế hoạch đánh giá đề cương CTHP 
KH số 159; số 163 ngày 27/8/2013; số 142 ngày 

04/8/2014 160/ KH – ĐHHĐ, ngày 8/9/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.11 
Hướng dẫn về việc xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của người học 
Hướng dẫn số 150/HD-ĐHHĐ ngày 11/6/2008 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.12 Niên lịch đào tạo Năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.13 
Quyết định Về việc phê duyệt mẫu bảng điểm cấp cho sinh 

viên hệ Chính quy đào tạo theo hình thức Tín chỉ 
QĐ số 3231/QĐ- ĐHHĐ, ngày 30/12/2016; 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.14 Kế hoạch xét tốt nghiệp Năm 2014, 2015, 2016    
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

 

 

 

 

 

H1.4.2.15 

 

 

 

 

QĐ thành lập HĐ xét CNTN hệ Chính quy  
Số 2467/QĐ – ĐHHĐ, ngày 29/9/2016 

Số 3049/QĐ – ĐHHĐ, ngày 14/12/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

QĐ thành lập HĐ xét CNTN trình độ thạc sĩ 

Số 152/QĐ – ĐHHĐ, ngày 13/2/2017 

 

Số 367/QĐ – ĐHHĐ, ngày 15/3/2017 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

QĐ thành lập HĐ Thi, xét CNTN  hệ VLVH,VB2,LT.. 
Số 2866/QĐ – ĐHHĐ, ngày 23/11/2016 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

QĐ thành lập HĐ thi,  xét công nhận tốt nghiệp TCCN …  
Số 2998/QĐ – ĐHHĐ, ngày 01/11/2016 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.2.15 

 

 

QĐ ban hành quy định thủ tục đăng ký, làm luận văn và bảo vệ 

luận văn thạc sĩ; 
- QĐ số 512 QĐ – ĐHHĐ , ngày 17/4/2012; 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

- Quy định về cấp chứng chỉ GDQP.  

- QĐ về việc ban hành quy trình cấp chứng chỉ GDTC 

- QĐ 543/QĐ –ĐHHĐ, ngày 18/6/2007; 

- QĐ số 721/QĐ- ĐHHĐ, ngày 11/6/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Quyết định thành lập HĐ xét công nhận và cấp chứng chỉ 

GDTC hệ CQ năm 2014 
QĐ số 927/ QĐ – ĐHHĐ, ngày 6/6/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.16 
Tổng hợp danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học tại trường Đại 

học Hồng Đức (trước thời hạn). 

Kem theo QĐ số 485/QĐ-ĐHHĐ ngày 

08/4/2013. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.2.17 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học về chất lượng CTĐT 

hàng năm 

06/BC-ĐHHĐ năm 2011; 14/BC-PTĐT năm 

2012; 41/BC-ĐHHĐ năm 2013; 06/BC-PTĐT 

năm 2014 và 10/BC-GDTX năm 2015 

TT PTĐT, 

GDTX 

 

H1.4.2.18 

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường ĐHHĐ. 

 

 QĐ Số 858/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011; 

QĐ Số 1510/ QĐ – ĐHHĐ , ngày 29/8/2014 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường ĐHHĐ. 

 
QĐ Số 629/ QĐ – ĐHHĐ, ngày 24/4/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Quyết định chuẩn đầu  ra các chuyên ngành đào tạo trình độ 

sau đại học 
Số 309/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/3/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

 

 

 

 

 H1.4.3.01 

 Chương trình hành động về  thực hiện kết luận số 56- 

KL/TW ngày 29/10/2012 

 

 Số 100- Tr/ĐU , Ngày 22/4/2013 Đảng ủy 

 

 
Chương trình hành động thực hiện NQ 29- NQ/TW ngày 

4/11/2013 của BCH TW Đảng về “Đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN 

và hội nhập quốc tế” 

Số 120 b/CV/ĐU, Ngày 13/1/2014 

Đảng ủy trường 

Đại học Hồng 

Đức 
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H1.4.3.02 Phiếu đăng kỳ giờ thao giảng của CBGV trong 5 năm Sổ ghi biên bản Bộ môn Các bộ môn 
 

H1.4.3.03 Biên bản dự giờ thao giảng của các Bộ môn Sổ ghi biên bản Bộ môn Các bộ môn 
 

H1. 4.3.04 
Báo cáo kết quả công tác Công đoàn của Công đoàn Trường 

Đại học Hồng Đức về KH thao giảng dự giờ của giảng viên; 
- Số 05 /BC – CĐ – ĐHHĐ , ngày 01/9/2015; 

Trường Đại học 

Hồng Đức  

H1. 4.3.05 
Quy định tạm thời về tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 

Quyết định số 1080/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/ 10/ 

2008 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1. 4.3.06 
Quy trình lấy ý kiến người học về chất lượng hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 
QĐ số 309/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/01/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1. 4.3.07 
Các Kế hoạch lấy ý kiến người học về chất lượng hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 

Số 234/KH-ĐHHĐ ngày 18/11/2011; số 194 

ngày 01/10/2012; số 206 ngày 21/10/2013; số 

190 ngày 07/10/2014; số 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1. 4.3.08 
Các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến 

người học về chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số 1641/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/11/2011; số 

1541 ngày 18/11/2012; số 1775 ngày 

22/10/2013; 1852 ngày 16/10/2014; số  

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.3.09 

Hướng dẫn cách hiểu nội dung phiếu và danh sách CB, 

HSSV tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ lấy ý kiến người học 

về chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Ban chỉ đạo  P. ĐBLC&KT 

 

H1.4.3.10 

- Công văn về việc Đổi mới phương pháp giảng dạy và sinh 

hoạt học thuật. 

- Thông báo kết quả khảo sát ý kiến người học về 

hoạt động giảng dạy của Giảng viên 

- Công văn số: 259/CV – ĐHHĐ Ngày 

02/10/2009 

-

………………………………………………

……… 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1. 4.3.11 
QyĐ về tiêu chuẩn và quy trình bình xét các danh hiệu thi 

đua khen thưởng  
QĐ số 91/QyĐ-ĐHHĐ ngày 22/5/2015  

 

H1. 4.3.12 Đăng ký sử dụng máy chiếu đa năng Số 261/ ĐHHĐ – ĐT, ngày 25/11/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.3.13 
Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học 

ngành xã hội theo hướng phát huy năng lực người học. 

Bảng tổng hợp Hội thảo khao cấp khoa, bộ 

môn ngày 20/10/216 

Phòng QL Đào 

tạo 
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H1.4.3.14 
 Hội thảo về đổi mới PPDH phần thực hành âm nhạc trong 

đào tạo giáo viên Tiểu học theo hệ thống tín chỉ. 

KH khối lượng công việc và kinh phí năm học 

2014 -2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1. 4.3.15 Biên bản nghiệm thu phủ sóng Wifi ở các giảng đường Ngày 01/10/2014; 30/9/2015; 25/8/2016  TTTTTV 
 

H1. 4.3.16 Các phần mềm phục vụ Đào tạo Kiểm kê tài sản hàng năm 
Phòng QT-VT, 

TB 

 

H1. 4.3.17 
Các Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm cho CBGV 

QĐ 625/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/4/2014; số 1156 

ngày 24/7/2015 và 1022 ngày 21/6/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1. 4.3.18 Các Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu NHCHT 

Số 1742, 1743, 1744/QĐ-ĐHHĐ ngày 

26/10/2015; 1781, 1782 ngày 28/10/2015; 

2869, 2870 ngày 23/11/2016; 2874, 2875, 2876 

ngày 24/11/2016; 3204 ngày 30/12/2016. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.3.19 
Yêu cầu của học phần; Tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của người học 
Đề cương chi tiết học phần  P.QLĐT 

 

 

 

 

 

H1.4.4.01 Quy định Về tổ chức thi, chấm thi trắc nghiệm online Số 284/QĐ-ĐHHĐ, ngày 14/12/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.4.02 
Hướng dẫn Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi học 

phần 
Số 163 /HD-ĐHHĐ, ngày 8/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.4.03 
- Công tác đề thi 

- Quy trình về việc biên soạn, quản lý và sử dụng NHCHT 

Số 309/QĐ-ĐHHĐ, ngày 11/3/2014 

Số 1503/QĐ-ĐHHĐ, ngày 16/9/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.4.04 
Báo cáo tổng kết đánh giá đề cương chi tiết học phần hằng 

năm 

Số: 24/BC-ĐHHĐ ngày 29/3/2013; số 19 

ngày 19/3/2015; số 76 ngày 23/11/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.4.05 
Hướng dẫn Xây dựng và quản lý hồ sơ học phần phù hợp với 

phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ 
Số 149, 150/HD-ĐHHĐ, ngày 11/6/2008 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.4.06 Phiếu đánh giá ĐCCTHP; Đề cương CTHP Hằng năm 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

H1.4.4.07 
Bộ hồ sơ chấm thi: Sổ giao bài chấm thi; Biên bản chấm thi; 

Bảng điểm 
Lưu tại giáo vụ khoa Các khoa 

 

H1.4.4.08 
Bộ hồ sơ tổ chức thi trắc nghiệm online: Sổ nhật ký; lịch thi; 

kết quả điểm ( bảng điểm cá nhân, bảng điểm tổng hợp) 
 Bộ hồ sơ 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

H1.4.4.09 

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến người học về giảng viên trong 

việc kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ của học phần 

đảm bảo đúng, công bằng, khách quan từ năm 2011 – 2016 

Bảng tổng hợp kết quả thăm dò ý kiến người 

học giai đoạn 2011 – 2016, ngày 25/10/2016 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

H1.4.4.10 Kế hoạch và mẫu Phiếu đánh giá chất lượng đề thi Kế hoạch số 152/KH-ĐHHĐ 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.4.11 Sổ theo dõi kết quả phúc tra điểm của người học Sổ theo dõi 
Phòng QL Đào 

tạo 

 

 

H1.4.5.01 

 Niên lịch đào tạo 

(Thông báo về việc quy định tra cứu  kết quả học tập của 

sinh viên chính quy ) 

 Các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 P.QLĐT 

 

H1.4.5.02 Quy trình Phúc tra điểm và sửa điểm Quy trình nội bộ  P.QLĐT 
 

H1.4.5.03 

- Hợp đồng cung cấp phần mềm QL Đào tạo 

 

- Quy định về phân quyền quản lý phần  mềm Đào tạo. 

 

Số 011/HD/2016 ngay 31/3/2016 

 

 

ĐHHĐ 

 

H1.4.5.04 
 Danh mục hồ sơ lưu trữ kết quả học tập của các học kỳ (Bản 

giấy và ổ cứng) 
Danh mục các năm P.QLĐT 

 

H1.4.5.05 Quy định về phân cấp quản lý và cấp bảng điểm Quyết định 1399/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/8/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.5.06 Quy trình công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên 
Ngày ban hành lần đầu:    20/5/2012 

Ngày điều chỉnh lần 01:    10/10/2016 
P.QLĐT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1.4.5.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định công nhận tốt nghiệp 

- Số 140/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/02/2011; 

156/QĐ ngày 16/02/2011; Số 304/QĐ_ĐHHĐ 

ngày 29/3/2011; 429/QĐ ngày 21/4/2011; Số 

430/QĐ-ĐHHĐ ngày 21/4/2011; 824/QĐ 

ngày 01/7/2011; Số 825/QĐ-ĐHHĐ ngày 

01/7/2011; 826/QĐ ngày 01/7/2011; Số 

1213/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/9/2011; 1214/QĐ 

ngày 12/9/2011; Số 1768/QĐ-ĐHHĐ ngày 

8/12/2011; 1769/QĐ ngày 8/12/2011; Số 

1770/QĐ-ĐHHĐ ngày 8/12/2011; 1993/QĐ 

ngày 0/12/2011; Số 1994/QĐ-ĐHHĐ ngày 

0/12/2011; 1995/QĐ ngày 0/12/2011. 

 

- Số 593/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/5/2012; 635/QĐ 

ngày 09/5/2012; Số 786QĐ-ĐHHĐ ngày 

04/6/2012; 926/QĐ ngày 28/6/2012; Số 

993/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/7/2012; 994/QĐ 

ngày 20/7/2012; Số 1742/QĐ-ĐHHĐ ngày 

0/10/2012; 1906/QĐ ngày 2/11/2012; Số 

1907/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/11/2012; 2060/QĐ 

ngày14/12/2012; Số 2138/QĐ-ĐHHHĐ ngày 

24/12/2012; 

 

- Số 485/QĐ ngày 08/4/2013; Số 1008/QĐ-

ĐHHĐ ngày 28/6/2013; 1355/QĐ ngày 

21/8/2013;Số 2257/QĐ-ĐHHĐ ngày 

4/12/2013; 992/QĐ ngày 27/6/2013;Số 

2300/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/12/2013; 

2301/QĐngày 27/12/2013; Số 46/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 11/01/2013; 47/QĐ ngày 11/01/2013;Số 

149/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/02/2013; 1852/QĐ 

ngày 04/11/2013; Số 688/QĐ-ĐHHHĐ ngày 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.5.07 

13/5/2013;  

 

- Số 153/QĐ ngày 19/2/2014;Số 1149/QĐ-

ĐHHĐ ngày 26/6/2014; 1462/QĐ ngày 

25/8/2014;Số 2073/QĐ-ĐHHĐ ngày 

12/11/2014; 2413/QĐngày 19/12/2014 

Số 1007/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/6/2014; 

1008/QĐ ngày 20/6/2014; Số 2414/QĐ-

ĐHHĐ ngày 30/12/2014;  

 

-  Só 468/QĐ ngày 30/3/2015; Số 1083/QĐ-

ĐHHĐ ngày 28/6/2015; 1592/QĐ ngày 

02/10/2015; Số 947/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/6/2015; 948/QĐ ngày 15/6/2015;Số 

1096/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/6/2015; 2299/QĐ 

ngày 23/12/2015; Số 2300/QĐ-ĐHHĐ ngày 

23/12/2015; 2275/QĐngày 21/12/2015; Số 

190/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/2/2015; 191/QĐ 

ngày 05/2/2015;Số 192/QĐ-ĐHHĐ ngày 

05/2/2015; 677/QĐ ngày 07/5/2015; 

 

- Số 83b/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/01/2016; 

449/QĐ ngày 130/3/2016;Số 1096/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/6/2016; 2514/QĐ ngày 07/10/2016; 

Số 370/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/3/2016; 371/QĐ 

ngày 17/3/2016;Số 1011/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/6/2016; 1060/QĐ ngày 24/6/2016. 

 

H1.4.5.08 

 

Biên bản, Quyết định điều chỉnh thông tin, hủy bằng tốt 

nghiệp bị sai sót 

Số 1533/QĐ-ĐHHĐ ngày 21/9/2012; 1718 

ngày 02/10/2014; 336 ngày 10/3/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.5.09 Sổ cấp phát văn bằng, chứng nhận các năm từ 2011-2016 Sổ cấp phát văn bằng TN; Chứng nhận 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.6.01 
Quyết định thẩm định và công nhận chỉ tiêu kế hoạch đào tạo 

từ năm 2011-2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

Số 703, ngày 01/3/2010; Số 561, ngày 

24/02/2011;  

Số 697, ngày 25/01/2014; Số 636, ngày 

21/01/2015 

Số 1038, ngày 01/02/2016 

UBND tỉnh 

Thanh Hóa 
 

H1.4.6.02 
Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học từ 2010-

2011 đến 2016-2017 

Số 1305, ngày 01/8/2014 

Số 1182, ngày 31/7/2015 

  Số 2104, ngày 01/8/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.6.03 

Kế hoạch dạy học của các năm Từ năm  2011 - 2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
Kế hoạch đào tạo các chuyên ngành cao học 

Số 113/KH-ĐHHĐ ngày 07/5/2010 

Số 166/KH-ĐHHĐ ngày 12/9/2012 

Số 88/KH-ĐHHĐ ngày 08/5/2013 

Số 184/KH-ĐHHĐ ngày 20/9/2013 

Số 78/KH-ĐHHĐ ngày 07/5/2014 

Số 253/KH-ĐHHĐ ngày 25/12/2014 

Số 107/KH-ĐHHĐ ngày 15/6/2015 

Số 189/KH-ĐHHĐ ngày 22/10/2015 

Số 106/KH-ĐHHĐ ngày 01/6/2016 

Số 181/KH-ĐHHĐ ngày 11/10/2016 

Kế hoạch đào tạo LT, VLVH, VB2 (các năm) Các năm từ 2011 - 2016 

H1.4.6.04 

- Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 

trường ĐHHĐ 

- QĐ bổ sung chức năng , nhiệm vụ của một số phòng ban 

chức năng 

 

Số 524/QĐ-ĐHHĐ  ngày 4/8/2005; 259/QĐ-

ĐHHĐ  ngày 23/3/2005; 945/QĐ-ĐHHĐ  ngày 

19/10/2007; 20/QĐ-ĐHHĐ ngày 7/01/2009; 

370/QĐ-ĐHHĐ  ngày 17/4/2008; 723/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/5/2012; 1078/QĐ-ĐHHĐ ngày 

03/8/2012. 

ĐHHĐ  

H1.4.6.05 
Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm PTĐT&HTHT vào 

trung tâm GDTX Trường Đại học Hồng Đức 
Số 2056/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/7/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.6.06 
Thông báo về quy định công bố kết quả học tập của sinh viên 

từ năm học 2016-2017 
Số 174/TB-ĐHHĐ ngày 01/11/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.6.07 
Thông báo về việc khai nộp bảng điểm thi học phần các lớp 

hệ LT, VLVH, VB2 

Số 39/ĐHHĐ-GDTX ngày 27 tháng 02 nă 

2017 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.6.08 
Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ của TT 

PTĐT&HTHT sang phòng CT HSSV 
Số 2049/QĐ-ĐHHD ngày 19/7/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.4.6.09 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm, thu nhập của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2011; 2012; 2013; 2014; 2015  

Số 207/KH-ĐHHĐ ngày 04/10/2011; 

Số 235/KH-ĐHHĐ ngày 06/11/2012; 

Số 275/KH-ĐHHĐ ngày 30/12/2013; 

Số 05/KH-ĐHHĐ ngày 09/01/2015; 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

 

 

 

 

H1.4.7.01 

Kế hoạch Đánh giá chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng 

lao động năm 2013 
01/KH-PTĐT 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch Đánh giá chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng 

lao động được đào tạo từ trường Đaị học Hồng Đức năm 

2014 

71/KH-ĐHHĐ 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.7.02 

Kế hoạch Đánh giá chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng 

lao động năm 2015 
54/KH-ĐHHĐ ngày 17/3/2015  

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch Đánh giá chất lượng đào tạo năm 2016 tại các đơn 

vị sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học 

Hồng Đức 

75/KH-ĐHHĐ ngày 19/4/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

 

 

 

 

H1.4.7.03 

 

 

Báo cáo Đánh giá chất lượng đào tạo năm 2011 06/BC-ĐHHĐ 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo Đánh giá chất lượng đàotạo năm 2012 14/BC-PTĐT TT PTĐT 
 

Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra chất lượng đào tạo tại các 

đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Hồng 

Đức năm 2013 

41/BC-ĐHHĐ 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.4.7.03 

Báo cáo Kết quả Đánh giá Chất lượng đào tạo tại các đơn vị 

sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học 

Hồng Đức năm 2015 

06/BC-PTĐT TT PTĐT 

 

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử 

dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Hồng 

Đức, năm 2016 

10/BC-GDTX TT GDTX 

 

H1.4.7.04 

Báo cáo Tổng kết công tác ĐBCL (Báo cáo kết quả khảo sát 

về chất lượng chương trình đào tạo) năm 2009 
Báo cáo ngày 20/03/2009  

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo Tổng kết công tác ĐBCL (Báo cáo kết quả khảo sát 

về chất lượng chương trình đào tạo) năm 2011 
Số 51/BC-ĐHHĐ ngày 15/8/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo Tổng kết công tác ĐBCL (Báo cáo kết quả khảo sát 

về chất lượng chương trình đào tạo)  năm 2012 
Số 51/BC-ĐHHĐ ngày26/6/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo Tổng kết công tác ĐBCL (Báo cáo kết quả khảo sát 

về chất lượng chương trình đào tạo)  năm 2013 
Số 45/BC-ĐHHĐ ngày 25/6/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.7.05 

Báo cáo Tổng kết công tác ĐBCL (Báo cáo kết quả khảo sát 

về chất lượng chương trình đào tạo)  năm 2014 
Số 42/BC-ĐHHĐ ngày 7/7/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo Tổng kết công tác ĐBCL (Báo cáo kết quả khảo sát 

về chất lượng chương trình đào tạo) năm 2015 
Số 62/BC-ĐHHĐ ngày 11/8/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.7.06 

- Công văn điều chỉnh, bổ sung CTĐT dựa và các phản hồi 

của đơn vị sử dụng lao động và sinh viên tốt nghiệp 

- QĐ về việc phê duyệt và ban hành chương trình đào tạo 

trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung và chuyển đổi; 

- CV số 223/ĐHHĐ-QLĐT, ngày 26/11/2015 

 

- QĐ số 620/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/6/2009 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.4.7.07 

Quyết định phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực phục 

vụ khu kinh tế Nghi Sơn và các khu CN khác; 

 

- QĐ số 3588/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Quyết định về đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi 

Sơn 
QĐ số 4566/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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H1.5.1.01 KH, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm: 2013: 2014: 2015: 2016 
Kế hoạch tuyển dụng các năm 2013, 2014, 

2015, 2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.1.02 Thông báo tuyển dụng trên báo và website Thông báo 193/TB-ĐHHĐ ngày 8/12/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.1.03 Danh sách tuyển dụng hàng năm Danh sách tuyển dụng cán bộ  Phòng TC-CB 
 

H1.5.1.04 Quy hoạch đi học 2011-2015 Kế hoạch đi học 2011-2015 (danh sách) Phòng TC-CB 
 

H1.5.1.05 Quy hoạch đi học 2016-2020 QĐ 648/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/4/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.1.06 Quyết định về việc khen thưởng của Hội Khuyến học nhà 

trường 

Số 12, ngày 26/10/2016 

Số 13, ngày 7/11/2016 
Phòng TC-CB 

 

H1.5.1.07 Danh sách CB bảo vệ thành công TS, ThS hàng năm 

Bảng thống kê CB bảo vệ thành công Luận án 

TS, luận văn Thạc sĩ giai đoạn 2011-2016 ( 

ngày 30/12/2016) 

Phòng TC-CB 
 

H1.5.1.08 Quy hoạch CB lãnh đạo quản lý hàng năm 1807/QĐ-ĐHHĐ ngày 07/11/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.1.09 Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng, Phó bộ 

môn 
HD 02/HD-ĐHHĐ ngày 10/01/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.1.10 Biên bản họp BGH, BTV, quy trình bổ nhiệm Biên bản họp Phòng TCCB 
 

H1.5.1.11 

- QĐ về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ 

- QĐ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới 

cán bộ ứng cử 

 

 

- QĐ 483-QĐ/TU ngày 25/5/2012 của BTV 

Tỉnh uỷ Thanh Hoá; 

 

- QĐ 485-QĐ/TU ngày 28/5/2012 của BTV 

VP. Thủ tướng 

chính phủ 
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Tỉnh uỷ Thanh Hoá; 

 

H1.5.1.12 Qui định, qui trình về công tác tuyển dụng;  bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ quản lý các cấp rõ ràng, minh bạch 

Theo quy định của Pháp luật, các văn bản cấp 

trên, (ngoài ra có  HD 02/HD-ĐHHĐ ngày 

10/01/2013) 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.1.13 TB tuyển dụng (2) Số 193/TB-ĐHHĐ ngày 8/12/2016 Phòng TCCB  

H1.5.1.14 Kế hoạch tuyển dụng 
Kế hoạch tuyển dụng số 146 /KH-ĐHHĐ 

ngày 14/8/2016 
Phòng TCCB 

 

 

 

 

 

H1.5.1.15 
Chính sách đào tạo , bồi dưỡng học SĐH 

- Quyết định 746/2006/QĐ-ĐHHĐ ngày 

20/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

- Quyết định 1501/QĐ-ĐHHĐ ngày 6/5/2010 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

- QĐ 1542/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2013của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức 

- QĐ 1100/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/8/2011 Hiệu 

trưởng Trường ĐH Hồng Đức 

 

UBND tỉnh 

Trường ĐH  

Hồng Đức 

 

 

H1.5.1.16 
Quyết định Quy chế chi tiêu Nội bộ trong Trường Đại học 

Hồng Đức 
Số 2203/QĐ-ĐHHĐ Ngày 28/11/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 
   

 

H15.2.01 Quy chế dân chủ của trường ĐH Hồng Đức qua các giai đoạn 

Số 843/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2004; 

301/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/3/2008 và số 

3073/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/12/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.02 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng CS và thực hiện 

Quy chế dân chủ 

974/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/8/2010; 

1699/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/11/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.03 Báo cáo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở 

BC 84/BC-ĐHHĐ ngày 05/12/2016; 58/BC-

CĐ ngày 20/5/2015; 70/BC-ĐHHĐ ngày 

25/9/2014; 95/BC-ĐHHĐ ngày 23/12/2014. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.5.2.04 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được UBND 

tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 

Kế hoạch thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở 

của trường Đại học Hồng Đức 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.05 Quy trình xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học QĐ số 309/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/3/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.06 Báo cáo hoạt động các đoàn thể Báo cáo hàng năm 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.07 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2010-2011 
Số 909/QĐ-ĐHHĐ  Ngày 10/8/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.08 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2011-2012 
Số 1008/QĐ-ĐHHĐ Ngày 9/8/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.09 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2012-2013 
Số 1058/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.10 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2013-2014 
Số 1199/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.11 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2014-2015 
Số 1305/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.12 
Quyết Định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí 

năm học 2015-2016 
Số 1182/QĐ-ĐHHĐ, Ngày 31/7/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.13 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 661/QĐ-ĐHHĐ Ngày 08/8/2007 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.5.2.14 Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 638/QĐ-ĐHHĐ Ngày 19/6/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.5.2.15 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 1157/QĐ-ĐHHĐ Ngày 30/9/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.5.2.16 Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 1056/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.5.2.17 
Quyết định Quy chế chi tiêu Nội bộ trong Trường Đại học 

Hồng Đức 
Số 2203/QĐ-ĐHHĐ Ngày 28/11/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.5.2.18 Quy trình, quy định về tổ chức hoạt động đăng tải thông tin và 

sử dụng hộp thư điện tử trên trang website 

397/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/8/2010; 

Số 309/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/3/2014. 
HCTH 

 

H1.5.2.19 Báo cáo thường kỳ của công tác thanh tra và Thống kê số 

lượng khiếu nại tố cáo 
Số 79/BC-ĐHHĐ ngày 26/11/2015 Phòng thanh tra 

 

H1.5.2.20 

Kế hoạch, biên bản tổ chức các hội nghị: Đối thoại, giao ban, 

tập huấn nghiệp vụ quản lý lớp, tổng kết công tác người học, 

tổng kết công tác HSSV ngoại trú, tuyên dương HSSV xuất 

sắc, giỏi, ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT hằng năm; 

giới thiệu về Nhà trường và phổ biến Quy chế cho người học… 

Lịch công tác tuần; 

Số 238/KH-ĐHHĐ ngày 15/12/2015 

Số 239/KH-ĐHHĐ ngày 16/12/2015 

Số 378/KH-ĐHHĐ ngày 10/6/2016 

Số 48/BC-ĐHHĐ ngày 16/6/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.2.21 
Kết quả đánh giá của Tỉnh về tổ chức thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở trường Đại học Hồng Đức 
Báo cáo Tỉnh TH 

 

 

 

 

H1.5.3.01 Chính sách đào tạo , bồi dưỡng học SĐH 

- Quyết định 746/2006/QĐ-ĐHHĐ ngày 

20/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

- Quyết định 1501/QĐ-ĐHHĐ ngày 6/5/2010 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

- QĐ 1542/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2013của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức 

- QĐ 1100/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/8/2011 Hiệu 

trưởng Trường ĐH Hồng Đức 

 

UBND tỉnh 

Trường ĐH  

Hồng Đức 

 

H1.5.3.02 QĐ khen thưởng hoạt động KHCN 
Số QĐ 914/QQĐ-ĐHHĐ ngày 14/6/2013; 

Số 1542/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/9/2013. 

Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.5.3.03 DS người học SDH ở nước ngoài 
Bảng theo dõi CB đang theo học sau đại học ở 

nước ngoài, ngày 01/12/2016 
Phòng TCCB 
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H1.5.3.04 DS hội thảo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

Thống kê danh sách và các Quyết định cửa 

CB tham dự Hội thảo tập huấn giai đoạn 2011-

2016, tính đến ngày 31/12/2016 

Phòng TCCB 
 

H1.5.3.05 Các quyết định tiếp nhận và phân công CB có trình độ Tiến 

sĩ về trường giảng dạy 

QĐ số 908/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/6/2012; số 

613 ngày 02/5/2013; số 163 ngày 24/02/2014; 

số 379 ngày 20/3/2014; số 2203 ngày 

28/11/2014; số 03 ngày 14/01/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.3.06 Danh sách CBGV có trình độ sau đại học 
Bảng thống kê đội ngũ CBGV có trình độ sau 

đại học lập ngày 30/10/2016 
Phòng TCCB 

 

    
 

H1.5.4.01 Kết quả đánh giá CBQL theo NQ TƯ4 

QĐ số 436/QĐ-UBND ngày 10/2/2017công 

nhận kết quả thực hiện và xếp loại hoàn thành 

nhiệm vụ năm 2016 đối với các sở, các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc UBND  tỉnh, 

UBND huyện, thị xã thành phố 

TB số 153 TB/TU ngày 8/4/2016 của BTV 

Tỉnh ủy về việc xếp loại đối với tập thể và cán 

bộ lãnh đạo quản lý Trường ĐH Hồng Đức 

năm 2015 

TB số 1421 TB/TU ngày 25/3/2015 của BTV 

Tỉnh ủy về việc xếp loại đối với tập thể và cán 

bộ lãnh đạo quản lý Trường ĐH Hồng Đức 

năm 2014 

TB số 1096 TB/TU ngày 14/3/2014 của BTV 

Tỉnh ủy về việc xếp loại đối với tập thể và cán 

bộ lãnh đạo quản lý Trường ĐH Hồng Đức 

năm 2013 

TB số 771 TB/TU ngày 18/6/2013 của BTV 

Tỉnh ủy về việc xếp loại đối với tập thể và cán 

bộ lãnh đạo quản lý Trường ĐH Hồng Đức 

năm 2012 

Tỉnh ủy 

UBND Tỉnh 
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H1.5.4.02 
   

QĐ cử cán bộ đi học 

  

QĐ 1642 QĐ/ĐHHĐ ngày 01/10/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.4.03 Lớp kiến thức về hội nhập Danh sách lớp  
 

H1.5.4.04 Danh sách cán bộ tham gia học VB thứ 2 tiếng Anh 

QĐ số 697/QĐ-ĐHHĐ ngày 21/5/2012; số 

210 ngày 07/10/2016; số 3216 ngày 

30/12/2016;  

số 457-07 ngày 24/10/2014;  

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.4.05 Danh sách CB tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng Ngày 14/9/2011 và  31/12/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.4.06 DS CBQL kiêm giảng dạy 
Thống kê danh sách CBQL kiêm giảng giai 

đoạn 2011-2016 
Phòng TCCB 

 

H1.5.4.07 
- Kết quả đánh giá CBQL 

- Kết quả xếp loại đảng viên hàng năm của  đội ngũ CB quản 

lý 

- Thống kê kết quả đánh giá CBQL giai đoạn 

2011-2016, ngày 30/12/2016; 

- Bảng thống kê kết quả xếp loại Đảng viên 

của đội ngũ CBQL, 

 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.5.4.08 Kết quả xếp loại CB Công đoàn hàng năm của  trường Đại 

học Hồng Đức 

Bảng thống kê kết quả xếp loại Công đoàn của 

đội ngũ CBQL,  

VP. Công đoàn 

trường 

 

H1.5.4.09 Các quyết định khen thưởng của các cấp đối với CBQL 

trường Đại học Hồng Đức 

Kết quả thi đua của CBQL giai đoạn 2011-

2016 
Phòng TCCB 

 

    
 

H1.5.5.01 Tỷ lê quy chuẩn GV/SV theo từng ngành 

Danh sách trả lương và đóng BHXH cho CB trường  

Bảng thống kê đội ngũ CBGV theo ngành lập 

ngày 30/10/2016 
Phòng TCCB  

H1.5.5.02 Danh sách ngành thiếu giảng viên trình độ cao 
Bảng thống kê CBGV trực tiếp giảng dạy các 

ngành, ngày 30/12/2016 
Phòng TCCB  
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H1.5.5.03 DS tuyển dụng, tiếp nhận từ 2011-2015 
Danh sách tuyển dụng, tiếp nhận giảng viên từ 

năm 2011-2015 
Phòng TCCB  

 

H1.5.6.01 Hồ sơ và lý lịch khoa học của các giảng viên, bản sao bằng 

cấp cao nhất và công nhận bằng 

Danh sách, hồ sơ, lý lịch khoa học, văn bàng 

(VD: khoa Ngoại ngữ)  
Phòng TCCB  

H1.5.6.02 Danh sách CBGV học SĐH 
Bảng theo dõi CBGV đang theo học sau đại 

học, ngày 31/12/2016 
Phòng TCCB  

H1.5.6.03 Bản phân công giảng dạy Thời khóa biểu, Giấy báo dạy học kỳ Phòng QLĐT  

H1.5.6.04 Chương trình đào tạo Niên lịch hàng năm Phòng QLĐT  

H1.5.6.05 Đề cương chi tiết học phần 
Đề cương chi tiết các học phần theo chương 

trình đào tạo 

Bộ môn, các 

Khoa Đào tạo 
 

H1.5.6.06 Thống kê danh sách GV có chứng chỉ TA, tin học, nghiệp vụ 

sư phạm 

Bảng thống kê trình độ của đội ngũ CBGV 

trường Đại học Hồng Đức 
Phòng TCCB  

 

 

 

H1.5.7.01 Tỷ lê thâm niên công tác và theo độ tuổi Bảng 5.5 Phòng TCCB  

 

 

 

H1.5.8.01 Danh sách đội ngũ Kỹ thuật viên theo đơn vị  
Bảng thống kê đội ngũ Kĩ thuật viên theo đơn 

vị 
Phòng TCCB  
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H1.5.8.02 Trình độ chuyên môn đội ngũ Kỹ thuật viên, Nhân viên Danh sách, hồ sơ đội ngũ NV, KTV Phòng TCCB  

H1.5.8.03 QĐ phê duyệt kết quả đánh giá phân loại CBNV 
 

Số QĐ 2392/QĐ-ĐHHD  ngày 20/9/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
 

H1.5.8.04 Ds đội ngũ KTV, NV đi đào tạo bồi dưỡng 

Bảng thống kê danh sách KTV, NV tham dự 

các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giai 

đoạn 2011-2016, ngày 30/12/2016 

Phòng TCCB  

H1.5.8.05 

 
Khảo sát đánh giá mức hài lòng về đội ngũ nhân viên 

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến thăm dò chất 

lượng phục vụ của đội ngũ KTV, NV từng đơn 

vị 

Phòng QTVT-

TB, HCTH, 

TTTV, ban 

QLNT, Ban BV 

 

     

H1.6.1.01 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường đại 

học, cao đẳng và TCCN năm học 2010-2011 

CV số 4641/BGD ĐT-CT HSSV ngày 

06/8/2010 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường đại 

học, cao đẳng và TCCN năm học 2011-2012 

CV số 4888/BGD ĐT-CT HSSV ngày 

22/7/2011 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường đại 

học, cao đẳng và TCCN năm học 2012-2013 

CV số 4540/BGD ĐT-CT HSSV ngày 

23/8/2012 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường đại 

học, cao đẳng và TCCN năm học 2013-2014 

CV số 5410/BGD ĐT-CT HSSV ngày 

05/8/2013 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường đại 

học, cao đẳng và TCCN năm học 2014-2015 

CV số 4015/BGD ĐT-CT HSSV ngày 

31/7/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường đại 

học, cao đẳng và TCCN năm học 2015-2016 

CV số 4146/BGD ĐT-CT HSSV ngày 

14/8/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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H1.6.1.02 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2010-2011 KH số 198/KH-ĐHHĐ ngày 26/8/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2011-2012 KH số 175/KH-ĐHHĐ ngày 22/8/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2012-2013 KH số 150/KH-ĐHHĐ ngày 23/8/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013-2014 KH số 159/KH-ĐHHĐ ngày 23/8/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2014-2015 KH số 148/KH-ĐHHĐ ngày 13/8/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2015-2016 KH số 144/KH-ĐHHĐ ngày 27/8/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.1.03 
Tài liệu "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" từ năm học 2010-

2011 đến năm học 2015-2016 
Tháng 9 hằng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.1.04 
Báo cáo tình hình người học tham gia “Tuần sinh hoạt công 

dân HSSV” đầu khóa từ 2010-2015 
Ngày 31/12 hằng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.1.05 
Bài thu hoạch và kết quả "Tuần SHCD HSSV" từ năm học 

2010-2011 đến năm học 2015-2016 
30/ 12 hằng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.1.06 Thành lập Tổ cộng tác viên SV; Ban cán sự lớp. 

Quyết định số 1635/QĐ-ĐHHĐ ngày 

09/10/2015 

Quyết định số 2619/QĐ-ĐHHĐ ngày 

24/10/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.1.07 Trang Website Nhà trường, tờ rơi, Sổ Công tác người học... http://www.hdu.edu.vn 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

http://www.hdu.edu.vn/
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H1.6.2.01 
Hướng dẫn, Quyết định thực hiện chế độ chính sách đối với 

người học từ năm 2010 đến năm 2015 

Bảng tổng hợp các Quyết định thực hiện chế độ 

chính sách đối với người học: ngày 06/5/2011, 

18/7/2012, 31/5/2013, 15/12/2014, 12/11/2015 

và 27/10/2016. 

Phòng Công tác 

HSSV 

 

H1.6.2.02 
Thống kê số lượng người học được cấp giấy vay vốn tín dụng 

đào tạo 
Ngày 19/6/2013 

Phòng Công tác 

HSSV 

 

H1.6.2.03 

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của trạm Y tế 

hdu.edu.vn/Trạm Y tế Quyết định số 251/QĐ-

ĐHHĐ 

ngày 19/03/2007 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Thành lập Hội đồng kiểm tra sức khỏe HSSV và Ban giúp việc 

Hội đồng 
Quyết định số 965/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/8/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Thành lập Hội đồng kiểm tra sức khỏe HSSV và Ban giúp việc 

Hội đồng 
Quyết định số 1061/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/8/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Thành lập Hội đồng kiểm tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển 

nhập học hệ chính quy năm 2012 và Ban giúp việc Hội đồng 
Quyết định số 1109/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/8/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Thành lập Hội đồng kiểm tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển 

nhập học hệ chính quy năm 2013 và Ban giúp việc Hội đồng 
Quyết định số 1339/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/8/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Thành lập Hội đồng kiểm tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển 

nhập học hệ chính quy năm 2014 và Ban giúp việc Hội đồng 
Quyết định số 1350/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/8/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Thành lập Hội đồng kiểm tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển 

nhập học hệ chính quy năm 2015 và Ban giúp việc Hội đồng 
Quyết định số 1360/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/8/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.2.04 

Báo cáo tổng hợp tình hình kiểm tra sức khỏe đầu vào cho 

HSSV từ năm 2010 đến năm 2015 
Tháng 12 hằng năm Trạm Y tế 

 

Báo cáo tổng hợp tình hình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 

người học từ năm 2010 đến năm 2015 

Tháng 12 hằng năm 

và ngày 15/12/2016 
Trạm Y tế 

 

Báo cáo tổng hợp tình hình tham gia BHYT của người học từ 

năm 2010 đến năm 2015 
Tháng 6 hằng năm Trạm Y tế 
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Báo cáo kết quả công tác kiểm tra VSMT, VSATTP, phòng 

chống dịch bệnh từ năm 2011 đến năm 2016 
Ngày 25/6/2011, 20/6/2012,  Trạm Y tế 

 

H1.6.2.05 

Kiểm kê Tài sản năm 2015 Ngày 01/01/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
H1.10.3.03 

Kiểm kê Tài sản năm 2014 Ngày 01/01/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
H1.10.3.04 

Kiểm kê Tài sản năm 2013 Ngày 01/01/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
H1.10.3.05 

Kiểm kê Tài sản năm 2012 Ngày 01/01/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
H1.10.3.60 

Kiểm kê Tài sản năm 2011 Ngày 01/01/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
H1.10.3.07 

Biên bản Kiểm kê nhà ở Sinh viên 13 tầng Ngày 19/11/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
H1.10.3.08 

H1.6.2.06 KH công tác VTM hằng năm 
Quyết định số 2567/QĐ-ĐHHĐ ngày 

14/10/2016 

Ban VTM Nhà 

trường 

 

H1.6.2.07 Thành lập các CLB người học 

Quyết định số 35/QĐ-HSV ngày 12/4/2014; 

Quyết định số 05/QĐ-HSV ngày 20/5/2015; 

Quyết định số 06/QĐ-HSV ngày 01/6/2015; 

Quyết định số 07/QĐ-HSV ngày 22/6/2015; 

Đoàn TN, Hội 

SV 

 

H1.6.2.07 
Kế hoạch tham gia các hoạt động chính trị, xã hội do cấp trên 

điều động 

Số 78/ĐHHĐ-CTHSSV ngày 06/5/2015, số 04 

ngày 15/01/2016, số 48 ngày 18/3/2016, số 117 

ngày 15/6/2016 

Phòng Công tác 

HSSV 

 

H1.6.2.08 Thành lập Ban Bảo vệ  

Quyết định số 1040/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/10/2008 

Hdu.edu.vn/Ban Bảo vệ 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.2.09 
Báo cáo tổng kết Ban QL Nội trú, Nhà ở SV giai đoạn 2011-

2016 
Hdu.edu.vn/BQL Nội trú, Nhà ở SV 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.6.2.10 Thành lập Ban Chỉ đạo 212 Số 2743/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/11/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.2.11 

Thành lập Tổ tự quản HSSV nội trú 

Số 75/QĐ-QLNT ngày 11/10/2010; 

Số 26/QĐ-QLNT ngày 02/10/2012; 

Số 24/QĐ-QLNT ngày 02/10/2015. 

Ban QLNT 

 

Kiện toàn nhân sự Đội Cờ đỏ Số 59-QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 05/8/2015 
BCH Đoàn 

trường 

 

Kiện toàn Đội phát thanh tuyên truyền SV Số 60-QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 05/8/2015 
BCH Đoàn 

trường 

 

H1.6.2.12 
Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình HSSV nội, ngoại trú từ năm 

học 2010-2011 đến năm học 2015-2016 

Số 479/KH-ĐHHĐ ngày 19/11/2015 

Số 164/KH-ĐHHĐ ngày 07/4/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.2.13 
Văn bản ký kết 10 nội dung phối hợp giữa Công an tỉnh và 

Trường Đại học Hồng Đức 
Ngày 07/01/2005 

CA tỉnh Thanh 

Hóa, ĐHHĐ 

 

H1.6.2.14 

Tổng kết 10 năm công tác phối hợp đảm bảo ANTT, xây dựng 

mô hình “Sinh viên tự quản về ANTT” giữa Công an tỉnh 

Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2005-2014 

BC số 298/BC-CAT-ĐHHĐ ngày 01/10/2014 

CA tỉnh Thanh 

Hóa, ĐH Hồng 

Đức 

 

Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Trường Đại học 

Hồng Đức về “Công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTT” trong nhà trường giai đoạn 2015-

2020 

Số 210/CTrPH-CAT-ĐHHĐ ngày 01/10/2014 

CA tỉnh Thanh 

Hóa, ĐH Hồng 

Đức 

 

H1.6.2.15 

Báo cáo đánh giá 8 năm thực hiện mô hình liên kết “Phường-

Trường” đảm bảo ANTT trên địa bàn với phường Đông Sơn, 

và thực hiện mô hình  “Phường-Trường-Viện” đảm bảo ANTT 

trên địa bàn phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa 

Số 120/BC/UBND-ĐHHĐ ngày 23/6/2009 

Các phường: 

Đông Sơn, Đông 

Vệ và Trường 

Đại học Hồng 

Đức 

 

H1.6.2.16 
Kế hoạch trực tăng cường công tác ANTT Lễ Noel và Tết 

dương lịch từ năm 2010-2015 

Số 265 ngày 19/12/2011; số 254 ngày 

04/12/2013; số 243 ngày 15/12/2014; số 246 

ngày 17/12/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.6.3.01 
BC tổng kết bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ năm 2011 đến 

năm 2016 
Ngày 23/4/2015 VP Đảng ủy 

 

H1.6.3.02 
BC tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới 

từ năm 2011 đến năm 2016 
Ngày 12/8/2016 VP Đảng ủy 

 

H1.6.3.03 Kế hoạch tổ chức báo cáo thời sự cho HSSV Số 24/KH-ĐHHĐ ngày 28/02/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.3.04 

Kế hoạch tổ chức HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XI và nghe báo 

cáo thời sự của HSSV 

Số 24/KH-ĐHHĐ ngày 28/02/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.3.05 

Kế hoạch tổ chức báo cáo thời sự cho HSSV Số 252/KH-ĐHHĐ ngày 04/12/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch tổ chức cho HSSV nghe báo cáo thời sự Số 208/KH-ĐHHĐ ngày 29/10/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch tổ chức cho HSSV nghe báo cáo thời sự Số 244/KH-ĐHHĐ ngày 16/12/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.3.06 

Kế hoạch thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và 

sinh hoạt tập thể 
Số 141/KH-ĐHHĐ ngày 30/7/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Triển khai các nội dung tại Lễ chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt 

tập thể 
Số 18/ĐHHĐ-CT HSSV ngày 28/01/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể ngày 07/9/2015 Số 147/KH-ĐHHĐ ngày 31/8/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.3.07 

Kế hoạch, biên bản tổ chức các hội nghị: Đối thoại, giao ban, 

tập huấn nghiệp vụ quản lý lớp, tổng kết công tác người học, 

tổng kết công tác HSSV ngoại trú, tuyên dương HSSV xuất 

sắc, giỏi, ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT hằng năm; 

giới thiệu về Nhà trường và phổ biến Quy chế cho người học… 

Lịch công tác tuần; 

Số 238/KH-ĐHHĐ ngày 15/12/2015 

Số 239/KH-ĐHHĐ ngày 16/12/2015 

Số 378/KH-ĐHHĐ ngày 10/6/2016 

Số 48/BC-ĐHHĐ ngày 16/6/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.3.08 
Quy trình, tổng hợp kết quả rèn luyện người học từ năm 2010 

đến năm 2015 
Ngày 25/12/2016 

Phòng Công tác 

HSSV 

 

H1.6.3.09 
Thống kê các hoạt động tình nguyện và số lượng đoàn viên 

tham gia từ năm 2011 đến năm 2016 

Báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên và 

phong trào đoàn số 380/BC-ĐHHĐ-ĐTN ngày 
VP Đoàn TN 
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28/5/2011, số 95 ngày 25/5/2013, số 33 ngày 

25/5/2014, sô 91 ngày 16/3/2015 và số 108 ngày 

21/8/2016,  

H1.6.3.10 

Danh sách người học tham gia các chương trình/hoạt động do 

Đảng/Đoàn TN, Hội SV tổ chức các hoạt động tập thể  từ năm 

2011 đến năm 2016 

Quyết định thành lập các đội tình nguyện số: 23, 

24, 25, 26, 27/QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 10/6/2011; 

381 ngày 30/6/2011; 93 ngày 15/6/2012; 89 ngày 

01/7/2013; 124, 125 ngày 25/6/2014; 51 ngày 

25/6/2015; 52 ngày 8/7/2015 

VP Đoàn TN, 

Hội SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1.6.3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng HSSV xuất sắc, giỏi năm học 2009-2010 Số 24/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/01/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc, giỏi năm học 2010-2011 Số 05/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/01/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc, giỏi năm học 2010-2012 Số 11/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/01/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc năm 2012 Số 967/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/7/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc năm học 2011-2012 Số 1191/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/7/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc, giỏi năm 2014 Số 1228/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/7/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc, giỏi năm học 2014-2015 Số 2321/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/12/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV đạt danh hiệu SV 5 tốt năm học 2014- 2015 Số 27/QĐ-HKH ngày 30/12/2015 

HKH Trường 

Đại học Hồng 

Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc, giỏi năm học 2014-2015 Số 1168/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/7/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc, giỏi năm học 2014-2015 Số 26/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.6.3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng SV đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 

nhập học vào Trường Đại học Hồng Đức 2016 
Số 2356/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/9/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV xuất sắc, giỏi năm học 2015-2016 Số 2087/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/7/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng hội thi cắm hoa chào mừng ngày 20/10 1331/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/11/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào TN 
292/QĐ-ĐHHĐ-ĐTN ngày 10/9/2010 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

thực hiện 10 năm phong trào thanh niên, HSSV tình nguyện 
203/QĐ-ĐHHĐ-ĐTN ngày 26/10/2010 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong 

trào thanh niên, HSSV tình nguyện 
302/QĐ-ĐHHĐ-ĐTN ngày 26/10/2010 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác Hội và phong trào thanh niên 
67/QĐ-HSV ngày 30/8/2010 

BCH HốiV 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11 
1446/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/11/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng đạt giải Sao tháng Giêng 86/QĐ-HSV ngày 05/01/2011 

BCH Hội SV 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào TN 
382b/ĐHHĐ-ĐTN ngày 10/7/2011 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

chiến dịch SVTN hè năm 2011 
388/ĐHHĐ-ĐTN ngày 24/8/2011 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

chiến dịch SVTN hè năm 2011 
856/QĐ-ĐTN ngày 19/9/2011 

BCH tỉnh Đoàn 

Thanh Hóa 
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H1.6.3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trao giải thưởng hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 
1639/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/11/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng tập thể đạt thành tích trong giải bóng chuyền 

HSSV 
380/QĐ-ĐHHĐ ngày 26/3/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng tập thể đạt thành tích trong Cúp bóng đá HSSV 443/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/4/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 

81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 
453 QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 03/5/2012 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng về thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10 
1702/QĐ-ĐHHĐngày 23/10/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng về tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- 

Lào, Lào- Việt Nam 
1998/QĐ-ĐHHĐngày 07/12/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng giải bóng chuyền HSSV lần thứ XV 2035/QĐ-ĐHHĐngày 11/12/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng giải bóng bàn HSSV lần thứ XV 2095/QĐ-ĐHHĐ-ĐTN ngày 19/12/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng SV đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh 1490/QĐ-ĐHHĐngày 18/9/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên 
442/QĐKT-TWĐTN ngày 07/8/2013 BCH TW Đoàn 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác 

Đoàn-Đội-Hội Chữ thập đỏ khối trường học 
535/QĐ-LN ngày 19/8/2013 

Tỉnh Đoàn-Sở 

GD&ĐT-Hội 

CTĐ tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Khen thưởng đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào TN 
129/QĐ-ĐHHĐ-ĐTN ngày 26/3/2013 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.6.3.11 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

phong trào TN tình nguyện 
154/QĐ-ĐHHĐ-ĐTN ngày 05/9/2013 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Tặng cờ và giấy khen cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn- Hội-Hội Chữ thập đỏ khối trường học 
592/QĐ-LN ngày 25/8/2014 

Tỉnh Đoàn-Sở 

GD&ĐT-Hội 

CTĐ tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên 280 QĐ/TĐTN-TTNTH ngày 26/8/2014 
BCH Đoàn tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học 
425- QĐKT/TWĐTN-VP ngày 26/8/2014 BCH TW Đoàn 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác đoàn và phong trào thanh niên 
73- QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 23/9/2014 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10 
2036 QĐ/ĐHHĐ ngày 04/11/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên 435-QĐ/TĐTN-TTNTH ngày 11/8/2015 
BCH Đoàn tỉnh 

T. Hóa 

 

Khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên 446-QĐ/TĐTN-TTNTH ngày 14/8/2015 
BCH Đoàn tỉnh 

T. Hóa 

 

Tặng Bằng khen cho tập thể,cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác đoàn và phong trào TN trường học 
352-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 14/8/2015 BCH TW Đoàn 

 

Khen thưởng cho tập thể,cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác đoàn và phong trào TN 
199-QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 18/8/2015 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng cho tập thể,cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác Hội  và phong trào TN 
121-QĐ/HSV ngày 20/8/2015 

BCH Hội SV 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Khen thưởng cho tập thể,cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào TN 
61-QĐ/ĐHHĐ-ĐTN ngày 21/9/2015 

BCH Đoàn 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.6.3.12 
Tổng hợp số lượng người học bị kỷ luật từ năm 2011 đến năm 

2016 
Tháng 6 hằng năm 

Phòng Công tác 

HSSV 

 

 

 
   

 

H1.6.4.01 
Kế hoạch, chương trình, công tác Đoàn, Hội và BC tổng kết 

hằng năm 

BC số 07/BC-HSV ngày 06/02/2012; 

BC số 08/BC-HSV ngày 10/6/2015; 

BC số 10/BC-HSV ngày 06/6/2016. 

Đoàn TN, Hội 

SV 

 

H1.6.4.02 
Báo cáo các hoạt động hỗ trợ học tập, tìm kiếm nơi ở, việc làm 

của Đoàn TN, Hội SV 

Số 96-BC/ĐHHĐ-ĐTN ngày 17/8/2011; 78 

ngày 13/8/2012; 92 ngày 14/8/2013; 83 ngày 

16/8/2014; số 92 ngày 12/8/2015; 112 ngày 

18/8/2016 

VP Đoàn TN, 

Hội SV 

 

 

 

 

H1.6.5.01 
Thống kê số lượng người học được cấp giấy vay vốn tín dụng 

đào tạo 
Ngày 19/6/2013 

Phòng Công tác 

HSSV 

 

H1.6.5.02 
Kế hoạch khám và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho người 

học 
Số 85/KH-ĐHHĐ ngày 29/4/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.5.03 
Kế hoạch, chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản giới 

tính cho người học là nữ năm 2016 
Số 223/KH-ĐHHĐ ngày 21/11/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.5.04 Hội thảo giới thiệu nghề tiếp viên hàng không Số 64/ĐHHĐ-CT HSSV ngày 07/4/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.5.05 
Kế hoạch tổ chức chương trình cùng Dell chắp cánh ước mơ 

cho người học năm 2016 
Số 186/KH-ĐHHĐ ngày 14/10/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.5.06 
Bản cam kết hợp tác Công ty TNHH New Hope Hà Nội chi 

nhánh Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức 
 Ngày 08/4/2016 

Công ty TNHH 

New Hope và 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

H1.6.5.07 

 

Biên bản ghi nhớ với Công ty Giầy ANNORA Việt Nam Ngày 02/10/2015 

Công ty Giầy 

ANNORA Việt 

Nam và Trường 
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H1.6.5.07 

Đại học Hồng 

Đức 

Thông báo tuyển dụng lao động Số 01/TB-TT PTĐT&HTHT ngày 08/12/2010 
TT 

PTĐT&HTHT 

 

H1.6.5.08 
Kế hoạch tổ chức diễn đàn giới thiệu việc làm cho SV năm 

2011 
Số 99/KH-ĐHHĐ ngày 17/5/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.5.09 
Kế hoạch tổ chức diễn đàn giới thiệu việc làm cho SV năm 

2012 
Số 70/KH-ĐHHĐ ngày 14/5/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.5.10 
Thông báo tổ chức Hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm cho 

SV lần thứ I năm học 2012-2013 
Số 146/TB-ĐHHĐ ngày 02/11/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.5.11 www//fanPage đại học hồng đức  FanPage ĐHHĐ 
 

H1.6.5.12 www//Nhóm facebook đại học hồng đức  
NHóm facebook 

ĐHHĐ 

 

 

 

 

 

H1.6.6.01 
Thông báo lịch học, thi cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho 

người học hằng năm 

Số 28-TB/ĐHHĐ-ĐTN ngày 14/3/2013 

Số 37-TB/ĐHHĐ-ĐTN ngày 24/9/2014 
BCH Đoàn TN 

 

H1.6.6.02 
Kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường 

bộ, lái xe an toàn… 

Số 138/ĐHHĐ-ĐTN ngày 09/6/2011, 49 ngày 

12/3/2013, số 125 ngày 05/12/2013, số 58 ngày 

28/8/2014 và số 52-CV/ĐHHĐ-ĐTN ngày 

14/12/2015. 

BCH Đoàn TN 

 

 

 

 

H1.6.7.01 Hồ sơ các cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Từ 2011-2015 
Phòng 

QLKH&CN 
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H1.6.7.02 

Kế hoạch khảo sát việc làm và thu nhập của SV TN năm 2010 Số 255/KH-ĐHHĐ ngày 12/11/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo tình hình việc làm và thu nhập của SV TN năm 2010 Số 11/BC-PTĐT ngày 10/6/2011 
TT 

PTĐT&HTHT 

 

H1.6.7.03 

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác khảo sát tình hình việc 

làm và thu nhập của SNTN 2011 
Số 1378/QĐ-ĐHHĐ ngày 04/10/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch khảo sát việc làm và thu nhập của SV TN năm 2011 Số 207/KH-ĐHHĐ ngày 04/10/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo tình hình việc làm và thu nhập của SV TN năm 2011 Số 06/BC-PTĐT ngày 23/4/2012 
TT 

PTĐT&HTHT 

 

H1.6.7.04 

Kế hoạch khảo sát việc làm và thu nhập của SV TN năm 2012 Số 235/KH-ĐHHĐ ngày 06/11/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo tình hình việc làm và thu nhập của SV TN năm 2012 Số 36/BC-ĐHHĐ ngày 13/5/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.7.05 

Kế hoạch khảo sát việc làm và thu nhập của SV TN năm 2013 Số 275/KH-ĐHHĐ ngày 30/12/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo tình hình việc làm và thu nhập của SV TN năm 2013 Số 35/BC-ĐHHĐ ngày 23/5/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.7.06 

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác khảo sát tình hình việc 

làm và thu nhập của SNTN 2014 
Số 08/QĐ-ĐHHĐ ngày 06/01/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch khảo sát việc làm và thu nhập của SV TN năm 2014 Số 05/KH-ĐHHĐ ngày 09/01/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo tình hình việc làm và thu nhập của SV TN năm 2014 Số 25/BC-ĐHHĐ ngày 25/4/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.6.9.01 

Tiêu chuẩn, quy trình, mẫu phiếu lấy ý kiến người học về chất 

lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng quá 

trình đào tạo của trường 

Số 1080/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/10/2008; số 309 

ngày 11/3/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 

phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa 

học thông qua người học năm học 2010-2011 

Số 234/KH-ĐHHĐ ngày 18/11/2011; 

Số 194/KH-ĐHHĐ ngày 01/10/2012; 

Số 206/KH-ĐHHĐ ngày 21/10/2013; 

Số 190/KH-ĐHHĐ ngày 07/10/2014; 

Số 124/KH-ĐHHĐ ngày 06/8/2015. 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.9.02 

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác lấy ý kiến người học về 

chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng 

quá trình đào tạo của trường 

Số 1641/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/11/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 

phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa 

học thông qua người học năm học 2011-2012 

Số 234/KH-ĐHHĐ ngày 18/11/2011 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2011-

2012 
Số 51/BC-ĐHHĐ ngày 15/8/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.9.03 

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác lấy ý kiến người học về 

chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng 

quá trình đào tạo của trường 

Số 1600/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/10/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 

phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa 

học thông qua người học năm học 2012-2013 

Số 194/KH-ĐHHĐ ngày 01/10/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2012-

2013 
Số 51/BC-ĐHHĐ ngày 26/6/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.9.04 

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác lấy ý kiến người học về 

chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng 

quá trình đào tạo của trường 

Số 1775/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/10/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 

phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa 

học thông qua người học năm học 2013-2014 

Số 206/KH-ĐHHĐ ngày 21/10/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2013-

2014 
Số 45/BC-ĐHHĐ ngày 25/6/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.6.9.05 

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác lấy ý kiến người học về 

chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng 

quá trình đào tạo của trường 

Số 1852/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/10/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 

phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa 

học thông qua người học năm học 2014-2015 

Số 190/KH-ĐHHĐ ngày 07/10/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2014-

2015 
Số 42/BC-ĐHHĐ ngày 07/7/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.6.9.06 

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác lấy ý kiến người học về 

chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng 

quá trình đào tạo của trường 

Số 1682/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/10/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kế hoạch lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy học 

phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa 

học thông qua người học năm học 2015-2016 

Số 124/KH-ĐHHĐ ngày 06/8/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2015-

2016 
Số 62/BC-ĐHHĐ ngày 11/8/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

H1.7.1.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 

2010-2020 
Quyết định số 800/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/7/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

 

 

H1.7.1.02 

 

 

Kế hoạch KH&CN trung hạn, 5 năm và hằng năm của 

Trường Đại học Hồng Đức 

- Quyết định số 3060/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/12/2016 về việc ban hành kế hoạch hoạt 

động KH&CN Trường ĐHHĐ giai đoạn 2016-

2020 

- Quyết định số 1008/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/ 

8/2011 về việc giao kế hoạch khối lượng công 

tác và kinh phí năm học 2011-2012 

- Quyết định số 1058/QĐ-ĐHHĐ ngày 

01/8/2012 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2012-2013 

- Quyết định số 1199/QĐ-ĐHHĐ ngày 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.7.1.02 

01/8/2013 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2013-2014 

- Quyết định số 1305/QĐ-ĐHHĐ ngày 

01/8/2014 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2014-2015 

- Quyết định số 1182/QĐ-ĐHHĐ ngày 

31/7/2015 về việc giao kế hoạch khối lượng 

công tác và kinh phí năm học 2015-2016 

[H1.7.1.03]   
   Quy định hoạt động KH&CN trong Trường Đại học Hồng 

Đức  
 Quyết định số 577/QĐ-ĐHHĐ 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

[H1.7.1.04]   
Quy định quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của Trường Đại 

học Hồng Đức 
Quyết định số 579/QĐ-ĐHHĐ 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

[H1.7.1.05] 

Quy định hoạt động NCKH của SV trong Trường Đại học Hồng 

Đức  

 

Quyết định số 580/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/4/2016      
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

 

 

 

H1.7.1.03 

 

 

Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN, phương hướng, nhiệm 

vụ hoạt động KH&CN trong năm học 

- Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 

học 2011-2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2012-2013, ngày 27/6/2012 

- Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 

học 2012-2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2013-2014, ngày 26/6/2013 

- Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 

học 2013-2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2014-2015, ngày 29/5/2014 

- Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 

học 2014-2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.7.1.03 

học 2015-2016, ngày 29/5/2015 

- Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 

học 2015-2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2015-2016, ngày 28/5/2016 

H1.7.1.04 
Bảng thống kê danh mục các đề tài, bài báo do CBGV trường 

ĐHHĐ thực hiện trong giai đoạn 2011-2016 

Danh mục các đề tài, bài báo do CBGV trường 

ĐHHĐ thực hiện trong giai đoạn 2011-2016 

Phòng 

QLKH&CN 

 

 

H1.7.2.01 
Hồ sơ và bảng thống kê đề tài NCKH các cấp của cán bộ, 

giảng viên từ năm 2011-2016 

Hằng năm, từ 2011-2016 

(Các văn bản có trong hồ sơ của từng đề tài) 

Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.2.02 

- Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bình xét các danh hiệu 

thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Hồng Đức 

- Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bình xét các danh hiệu 

thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Hồng Đức 

- Văn bản số 328/ĐHHĐ-TĐKT ngày 

15/12/2008 

- Quyết định số 91/QyĐ-ĐHHĐ ngày 

22/5/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.2.03 
Danh mục các đề tài của CBGV trường ĐHHĐ phải dừng 

tiến độ trong giai đoạn 2011-2016 

Bảng thống kê danh mục các đề tài dừng thực 

hiện giai đoạn 2011-2016 

Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.2.04 
Các hồ sơ về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài; thông 

báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đề tài 

- Thông báo số 146/TB-ĐHHĐ ngày 

30/9/2013 

- Thông báo số 117/TB-ĐHHĐ ngày 

29/8/2014 

- Thông báo số 175/TB-ĐHHĐ ngày 

12/10/2015 

- Thông báo số 172/TB-ĐHHĐ ngày 

31/10/2016 

- Hồ sơ kiểm tra tình hình thực hiện đề tài 

Phòng 

QLKH&CN 
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H1.7.3.01 

Quy định về việc thanh toán bài báo khoa học cho cán bộ, 

giảng viên  

Quyết định số 1100/QĐ-ĐHHĐ ngày 

23/8/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Quy định thanh toán kinh phí cho tác giả có bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí khoa học, báo cáo khoa học đăng trên kỷ 

yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế 

Quyết định số  1542/QĐ-ĐHHĐ ngày 

18/9/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Hồng Đức 
Quyết định số 2203/QĐ-ĐHHĐ ngày 

28/11/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.3.02 
Bảng thống kê danh mục bài báo và đề tài khoa học của cán 

bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức  
Hằng năm, từ 2011-2016 

Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.3.03 
Bảng thống kê danh mục bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên 

Trường Đại học Hồng Đức phân theo lĩnh vực 
Hằng năm, từ 2011-2016 

Phòng 

QLKH&CN 

 

    
 

H1.7.4.01 

- Quy định biểu mẫu quản lý và qui định cách ghi mã số đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong Trường ĐH Hồng Đức 

- Quy định quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở của Trường Đại 

học Hồng Đức 

- Quyết định  số 1117 /QĐ - ĐHHĐ ngày 

24/9/2010 

- Quyết định số 579/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.4.02 
Kết luận của các Hội đồng nghiệm thu đề tài do CBGV 

trường ĐHHĐ chủ trì 
Biên bản, quyết định nghiệm thu đề tài NCKH 

Hội đồng các 

cấp 

 

H1.7.4.03 
Danh mục đề tài của cán bộ, giảng viên có đóng góp mới cho 

khoa học 
Hằng năm, từ 2011-2016 

Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.4.04 Danh mục đề tài của CB,GV có giá trị ứng dụng thực tế Hằng năm, từ 2011-2016 P.QLKH&CN 
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H1.7.4.05 
Danh mục đề tài của cán bộ, giảng viên thuộc lĩnh vực giáo 

dục, đối mới công tác quản lý 
Hằng năm, từ 2011-2016 

Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.4.06 
Danh mục đề tài đặt hàng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội 

của tỉnh Thanh Hoá và cả nước 
Năm học 2015-2016 

Phòng 

QLKH&CN 

 

    
 

H1.7.5.01 
Số đề tài NCKH trên cấp cơ sở do trường ĐHHĐ chủ trì 

trong giai đoạn 2011-2016 

Bảng thống kê đề tài NCKH cấp trên cơ sở do 

trường ĐHHĐ chủ trì qua các năm 

Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.5.02 
Bảng tổng hợp nguồn thu, chi từ hoạt động KH&CN trong 

Trường Đại học Hồng Đức từ 2011-2016 
Hằng năm, từ 2011-2016 

Phòng Kế hoạch 

tài chính 

 

H1.7.5.03 
Bảng tổng hợp nguồn thu từ các tổ chức KH&CN của 

Trường Đại học Hồng Đức 
Hằng năm, từ 2011-2016 

Phòng Kế hoạch 

tài chính 

 

H1.7.5.04 Hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng giống lúa Hồng Đức 9 Tháng 9/2016 Phòng Kế hoạch 

tài chính 

 

    
 

H1.7.6.01 Thông báo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN Hằng năm, từ 2011-2016 Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.6.02 
Danh mục đề tài, dự án liên kết với các trường đại học, viện 

nghiên cứu và doanh nghiệp 
Hằng năm, từ 2011-2016 Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.6.03 
Danh mục đề tài góp phần đào tạo đại học và sau đại học của 

Trường Đại học Hồng Đức 
Hằng năm, từ 2011-2016 Phòng 

QLKH&CN 
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H1.7.6.04 Hồ sơ các cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Từ 2011-2016 Phòng 

QLKH&CN 

 

H1.7.6.05 

Hồ sơ dự án “Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm Vật liệu 

điện tử, Hóa - Sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ” tại Trường Đại học Hồng Đức 

Năm 2015 Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

    
 

H1.7.7.01 

- Quy định định mức lao động của giảng viên; 

- Quy định quản lí các hoạt động khoa học và công nghệ 

trong Trường Đại học Hồng Đức 

- Quyết định số 829/QĐ-ĐHHĐ ngày 

27/5/2015 

- Quyết định số 64/QĐ-ĐHHĐ ngày 7/2/2006 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.7.02 

- Quy định về tiêu chuẩn, năng lực và đạo đức trong các hoạt 

động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức 

- Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học 

Hồng Đức 

- Quyết định số 1007/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/10/2008 

- Quyết định số 1008/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/10/2008 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.7.03 

- Quy định về tiêu chuẩn, năng lực và đạo đức trong các hoạt 

động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức 

- Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học 

Hồng Đức 

Năm 2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.7.04 Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức Hằng kì, từ 2011-2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.7.05 
Quyết định thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu, công nhận kết 

quả đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên 
Hằng năm, từ 2011-2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.7.7.06 Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu giống lúa Hồng Đức 9 Tháng 12/2015 P.QLKH&CN 
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H1.7.7.07 
Thông báo phổ biến về quyền SHTT đến cán bộ, giảng viên, 

nhân viên và sinh viên Trường Đại học Hồng Đức 
Hằng năm, từ 2011-2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

    
 

H1.8.1.01 
Quyết định về việc thành lập phòng Hợp tác  

quốc tế 
825/QĐ-ĐHHĐ (14/7/20110) 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.8.1.02 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ trợ lý HTQT các khoa năm 

học 2016-2017 
2212/QĐ-ĐHHĐ (23/8/2016) 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.8.1.03 

Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 
73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 Chính phủ 

 

Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 05/2000/NĐ-CP ngày 3/3/2000 Chính phủ  

Thông tư về việc Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, 

công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do 

ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 

102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 Bộ Tài chính 
 

Thông tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho LHS Lào và 

Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam 
120/2012/TT- BTC ngày 24/7/2012 Bộ Tài chính 

 

Quyết định về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo quốc 

tế tại Việt Nam 
76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 

Thủ tướng 

chính phủ 

 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt 

động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
206-QĐ/TU ngày 010/2/2016 

Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 

 

H1.8.1.04 
Biên bản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các 

cấp về việc đảm bảo an ninh văn hóa liên quan đến các đối 

tác nước ngoài tại nhà trường 

Năm học 2015 - 2016 Phòng HTQT 
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H1.8.1.04 
Các báo cáo tổng kết năm học Từ năm 2011 -2016 Phòng HTQT 

 

H1.8.1.05 
Quyết định Ban hành Quy định về công tác HTQT trong 

Trường Đại học Hồng Đức 
971/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/6/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.8.1.06 
Quyết định về việc ban hành quy định quản lý người nước 

ngoài học tập tại Trường Đại học Hồng Đức 
113/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/1/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.8.1.07 

Các quy định và quy trình trong công tác HTQT: 

Thủ tục quy trình lập kế hoạch các hoạt động hợp tác quốc tế 

hàng năm 

Ngày 15/6/2016 Phòng HTQT 
 

Thủ tục quy trình theo dõi, kiểm tra tiến độ đánh giá thực 

hiện các dự án, đề án hợp tác quốc tế 
Ngày 15/6/2016 Phòng HTQT 

 

Quy trình quản lý cán bộ, giáo viên và sinh viên nước ngoài 

đến công tác và học tập tại Trường Đại học Hồng Đức 
Ngày 15/6/2016 Phòng HTQT 

 

Thủ tục quy trình tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại 

Trường Đại học Hồng Đức 
Ngày 15/6/2016 Phòng HTQT 

 

Quy trình cho phép cán bộ đi nước ngoài Ngày 15/6/2016 Phòng HTQT  

Quy trình đón tiếp và tiễn các đoàn khách quốc tế đến làm 

việc với nhà trường 
Ngày 15/6/2016 Phòng HTQT 

 

H1.8.1.08 Hồ sơ: Đoàn ra Ngày 19/1/2016 Phòng HTQT  

H1.8.1.09 
Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ 

hợp tác với nhà trường 
Ngày 30/11/2016 Phòng HTQT 
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H1.8.1.10 
Công văn về việc ủy quyền mời và bảo lãnh khách nước 

ngoài đến làm việc tại Trường Đại học Hồng Đức 
8976/UBND-THKH ngày 4/9/2015 

UBND  

tỉnh TH 

 

H1.8.1.11 
Giấy ủy quyền tư cách pháp nhân mời và bảo lãnh khách 

nước ngoài đến làm việc tại trường ĐHHĐ 
 Các loại hồ sơ Uỷ quyền 

Cục QL xuất 

nhập cảnh Bộ 

Công An 

 

 

H1.8.2.01 
Thống kê số sinh viên nước ngoài đến học tại trường hàng 

năm 
Năm 2016 Phòng HTQT 

 

H1.8.2.02 

Các hoạt động giao lưu văn hóa cho sinh viên nước ngoài:  

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chương trình giao 

lưu, tìm hiểu văn hóa và đóng góp xã hội trong cộng đồng 

ASEAN 

424/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/3/2013 Phòng HTQT 

 

Kế hoạch tổ chức “Hội thi tiếng Việt và giao lưu văn hóa cho 

LHS Lào năm 2014 
64/KH-ĐHHĐ ngày 8/4/2014 Phòng HTQT 

 

Kế hoạch tổ chức “Hội thi tiếng Việt và giao lưu văn hóa cho 

LHS Lào năm 2015 
65/KH-ĐHHĐ ngày 9/4/2015 Phòng HTQT 

 

H1.8.2.03 

Quyết định về việc phê duyệt Đề án LKĐT nguồn nhân lực 

trình độ ĐH&SĐH với các trường ĐH nước ngoài 
1677/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 

UBND  

tỉnh TH 

 

Báo cáo tổng kết Đề án "LKĐT nguồn nhân lực trình độ đại 

học và sau đại học với các trường ĐH nước ngoài" giai đoạn 

2006-2015 

89/BC-ĐHHĐ ngày 30/12/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.8.2.04 Danh sách học viên đi học tại Ba Lan Ngày 15/11/2016 
Trung tâm 

GDQT 
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H1.8.2.05 
Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Hồng Đức 

(VN) và trường ĐH CNHG Thanyaburi (Thái Lan) thực hiện 

chương trình LKĐT cấp bằng cử nhân QTKD quốc tế 

53/QĐ-BGDĐT ngày 8/01/2016 Bộ GD&ĐT 
 

H1.8.2.06 

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Hồng Đức 

(VN) và trường ĐH Soongsil (Hàn Quốc) thực hiện chương 

trình LKĐT cấp bằng thạc sĩ QTKD 

1786/QĐ-BGDĐT ngày 28/5/2015 Bộ GD&ĐT 
 

Quyết định về việc thành lập lớp thạc sĩ QTKD liên kết với 

trường ĐH Soongsil (Hàn Quốc) khóa 1 năm 2015 
1598/QĐ-ĐHHĐ ngày  02/10/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.8.2.07 

Quyết định về việc cử giảng viên, học viên Trường Đại học 

Hồng Đức tham gia khóa đào tạo, bổi dưỡng tại trường ĐH 

Zielona Gora, Ba Lan 

638/QĐ-UBND ngày 24/2/2016 
UBND 

tỉnh TH 

 

Báo cáo quá trình học tập và sinh hoạt của đoàn học viên Eramus 

Plus Hồng Đức tại trường ĐH Zielona Gora, Ba Lan 
Ngày 04/06/2016 Phòng HTQT 

 

H1.8.2.08 

Thống kê số giảng viên Trường Đại học Hồng Đức đi học 

nước ngoài 
Ngày 01/12/2015 Phòng TCCB 

 

Thống kê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm Ngày 07/07/1905 
Trung tâm 

GDQT 

 

Danh sách các cán bộ, chuyên gia nước ngoài sang làm việc 

tại trường trong vòng 5 năm gần đây nhất 
Ngày 11/01/2016 Phòng HTQT 

 

Thống kê số lượng cán bộ, chuyên gia nước ngoài đến làm 

việc tại trường từ 3 tháng trở lên. 
Ngày 12/01/2016 Phòng HTQT 

 

H1.8.2.09 

Các chương trình trao đổi sinh viên: QĐ về việc cử giảng 

viên, học viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia khóa đào 

tạo bồi dưỡng tại trường ĐH Zielona Gora, Ba Lan 

638/QĐ-UBND ngày 24/2/2016 UBND tỉnh 
 

Thư chấp nhận sinh viên trúng tuyển chương trình trao đổi 

sinh viên tại trường ĐH Zielona Gora, Ba Lan 
Ngày 01/11/2016 ĐH Zielona 

 



Danh mục HSMC trường ĐHHĐ                                                                                                                                                   Page 68 of 79                                                                                                                                                 

Gora, Ba Lan 

H1.8.2.10 

Thống kê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia 

các đợt tham quan khảo sát nước ngoài 
Ngày 30/11/2016 Phòng HTQT 

 

Các báo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước 

ngoài 
Các năm Các đơn vị 

 

H1.8.2.11 
Thống kê số tài liệu thuộc Dự án Phát triển giáo viên PTTH 

và THCN. 
Tháng 9/2013 

Trung tâm. TT-

TV 

 

 

H1.8.3.01 Danh sách các nhóm NCKH với ĐH Greifswald, Đức Ngày 02/12/2014 Phòng HTQT  

H1.8.3.02 

- Đề tài NCKH song phương với trường ĐH Zielona Gora, 

Ba Lan 

- Thống kê các công trình khoa học được công bố trên các 

tạp chí khoa học quốc tế có chỉ số ISSN, ISI,  

- 1260/QĐ-BGDĐT ngày 11/4/2014 

Ngày 30/11/2016 

Phòng QLKH& 

CN 

 

H1.8.3.03 
Hợp đồng thực hiện Đề tài KH&CN "Nghiên cứu xây dựng 

mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn, khu du lịch Sầm 

Sơn, Thanh Hóa" 

930/2016/HĐKHCN - ĐTKHCN ngày 

26/10/2016 

Trường -  

Sở KH&CN 

 

H1.8.3.04 
Thống kê số lượng các hội nghị/ hội thảo khoa học hoặc 

seminar có sự tham gia của đối tác nước ngoài trong 5 năm 

gần đây nhất 

Ngày 10/11/2016 Phòng HTQT 
 

H1.8.3.05 Các báo cáo thường niên của Dự án ACCCU Năm 2012/2013/2014/2015 
Trung tâm 

GDTX 
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H1.9.1.01 
- Bảng chấm công nội bộ các hàng tháng 

- Lịch trực, sổ theo dõi cán bộ làm việc 
Năm học 2015, 2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.02 
Báo cáo kết quả thực hiện dự án “Hiện đại hoá Trung tâm 

TT-TL-TV” 
Ngày 18/8/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.03 Hồ sơ thiết bị - Dự án đào tạo giáo viên THCS Biên bản kiểm kê hàng năm 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.04 Danh mục sách tham khảo, dùng chung; Báo, tạp chí. Ngày 01/01/2016  
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.05 

- Hợp đồng, biên bản giao nhận sách, tổng hợp kiểm kê hàng 

năm 

- Thư mục tài liệu nội sinh: luận văn, luận án, sách tham khảo, 

chuyên khảo… 

Biên bản kiểm kê hàng năm 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.06 

- Phiếu thăm dò chất lượng phục vụ của đơn vị 

- Danh sách CB được cử đi tập huấn, đào tạo từ năm 2011-

2016 

Năm học 2013-2014; 2014-2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.07 

- Biên bản kiểm kê máy tính (phòng 4.6 nhà A3 CS chính; 

nhà KLF CS 2) 

- Hợp đồng mua tài liệu điện tử; phần mềm quản lý TV; 

CSDL ProQuest Central 

Ngày 08/10/2011; 

Số 406/HĐ-ĐHHĐ ngày 16/10/2012 và 

14/4/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.08 
Văn bản quy định về quản lý, khai thác sử dụng thông tin, tài 

liệu 

Quyết định số 436/QĐ-ĐHHĐ ngày 

12/5/2008 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.9.1.09 

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về 

việc ban hành quy định, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, 

tài liệu tại trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện Trường 

Đại học Hồng Đức. 

- Quyết định về việc ban hành “Quy định tổ chức hoạt động, 

sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của Trường 

Đại học Hồng Đức. 

- Quy trình đăng tải thông tin trên website Trường Đại học 

Hồng Đức 

- Chức năng nhiệm vụ của TT Thông tin – Thư viện 

Ngày 31/01/2005 

 

 

Số 937/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/3/2014 

 

 

 

Ngày 17/01/1998 

Ngày 19/8/2010 

Ngày 19/8/2010 

Được đăng tải 

trên Website 

Trung tâm TT-

TV 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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- Nội quy phòng đọc 

- Nội quy phòng mượn 

- Nội quy phòng máy tính 

- phần mềm Libol 6.0 

Ngày 11/3/2014 

H1.9.1.10 
Tổng hợp kết quả thăm dò mức độ hài lòng của bạn đọc về 

chất lượng phục vụ của CBVC thư viện 

Ngày 01/6/2014; ngày 05/6/2015; ngày 

03/6/2016 
Trung tâm TTTV 

 

 

H2.9.2.01 

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. 

 

- Số 00029 QSDĐ/850/UBTH  

ngày14/7/1993; Số 433 NN/UBTH  ngày 

29/5/1989; Số 1055 NN/UBTH  ngày 

31/5/1995; Số 776/QĐ-CT ngày 18/3/2002 

UBND Tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Sổ theo dõi phòng học các giảng đường Từ năm 2013-2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Thống kê số lượng và diện tích, tính bình quân số mét vuông 

diện tích phòng học, giảng đường và phòng thí nghiệm/thực 

hành trên đầu người học. 

 Từ năm 2013-2016 
Phòng QT-

VT,TB 

 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, 

người học về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng 

đường, phòng thực hành thí nghiệm. 

Năm học 2015-2016 
Phòng QT-

VT,TB 

 

H2.9.2.02 Danh sách phòng thí nghiệm, thực hành Bảng thống kê phòng thí nghiệm thực hành 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.2.03 Sổ theo dõi phòng thí nghiệm Từ năm 2012-2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.2.04 

- Báo cáo kết quả hoạt động phòng máy của khoa KT-

QT,KD  

- Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên và người 

học về phòng máy 

Năm 2015, 2016 
Khoa KT-

QT,KD 
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H2.9.3.01 
Bảng thống kê máy tính và thiết bị phục vụ hoạt động giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học 
Biên bản kiểm kê hàng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.3.02 Danh sách các phòng Hội thảo khoa học Biên bản kiểm kê hàng năm 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.3.03 Bản báo cáo tần suất sử thiết bị Năm học 2012-2016 
Phòng QT-

VT,TB 

 

H2.9.3.04 
Kinh phí dành cho hoạt động mua sắm, sửa chữa máy móc, 

vật tư thiết bị từ giai đoạn 2011-2016 

Bảng tổng hợp kinh phí chi mua sắm trang 

thiết bị phục vụ dạy học và NCKH hàng năm 
Phòng KH-TC 

 

H2.9.3.05 

Kiểm kê Tài sản năm 2015 Ngày 01/01/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kiểm kê Tài sản năm 2014 Ngày 01/01/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kiểm kê Tài sản năm 2013 Ngày 01/01/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kiểm kê Tài sản năm 2012 Ngày 01/01/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Kiểm kê Tài sản năm 2011 Ngày 01/01/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.3.06 

Quy trình sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ công tác dạy 

học 
Quyết định 90/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/01/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

Tổng hợp Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người học, 

giảng viên, cán bộ về mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy 

học. 

Năm học 2012-2016 
Phòng QT-

VT,TB 

 

 

H2.9.4.01 
Danh mục các thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà 

trường 

Biên bản kiểm kê hàng năm 01/01/2011-

01/01/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H2.9.4.02 
Danh mục các thiết bị tin học tại các phòng thực hành khoa 

Công nghệ thông tin. 

Biên bản kiểm kê hàng năm 01/01/2011-

01/01/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.4.03 
Thống kê và danh mục các phần mềm có bản quyền đã trang 

bị phục vụ các  hoạt động dạy và học, NCKH và quản lý. 

Biên bản kiểm kê hàng năm 01/01/2011-

01/01/2016 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.4.04 
Thống kê thực trạng của các cổng thông tin, hệ thống email 

công vụ. 

Biên bản Kiểm tra hệ thốn thông tin Email 

năm 2015-2016 

Trung tâm thu 

viện 

 

H2.9.4.05 Thống kê các phần mềm ứng dụng hiện có Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.4.06 
Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người học, giảng viên, 

cán bộ về trang thiết bị tin học. 
Năm học 2015-2016 

Phòng QT-

VT,TB 

 

 

H2.9.5.01 

Thống kê tổng diện tích lớp học, và tỷ lệ bình quân diện tích 

trên tổng số người học theo từng chuyên ngành đào tạo tính đến 

ngày 31/12/2016 

Bảng thống kê, ngày  31 /12/2016 
Phòng QT-

VT,TB 

 

H2.9.5.02 Biên bản bàn giao các công trình phòng học đưa vào sử dụng 
Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao các công trình đưa 

vào sử dụng 

Ban QLDA và P. 

QT-VT,TB 

 

H2.9.5.03 
Thống kê diện tích ký túc xá thuộc Ban quản lý Nội trú quản 

lý 

Biên bản kiểm kê hàng năm 01/01/2011-

01/01/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.5.04 Hiệu suất sử dụng phòng ở khu ký túc xá Báo cáo tổng kết Ban QLNT hàng năm Ban QL Nội trú 
 

 

H2.9.6.01 
Các văn bản phân bổ các phòng làm việc trong trường cho 

các đơn vị trực thuộc. 
Năm 2016 

Phòng QT-

VT,TB 

 

H2.9.6.02 
Sơ đồ mặt bằng khu hiệu bộ, khu làm việc của các Khoa, Bộ 

môn, các trung tâm, các phòng thí nghiệm, thực hành...  
Năm 2016 Phòng HCTH 
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H2.9.6.03 
Số lượng các phòng và diện tích các phòng đã phân cho các 

giáo sư, phó giáo sư của nhà trường. 
Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.6.04 

Thống kê tổng diện tích làm việc trung bình của giảng viên 

và nhân viên cơ hữu theo từng phòng, khoa, trung tâm, phòng 

thí nghiệm trong trường. 

Năm 2016 
Phòng QT-

VT,TB 

 

Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng 

làm việc; 
Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.6.05 
Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng 

làm việc của Giáo vụ các khoa 
Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

H2.9.7.01 Các văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất của trường 

Quyết định số 776/QĐ-CT ngày 18/3/2003, 

2442, 2443/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 và 

Biên bản bàn giáo đất ngày 03/10/2003 của 

UBND Tỉnh Thanh Hóa 

UBND Tỉnh 

Thanh Hóa 

 

H2.9.7.02 Bản quy hoạch điều chỉnh 
Quyết định điều chuyển Quy hoạch được 

UBND tỉnh phê duyệt 

UBND Tỉnh 

Thanh Hóa 

 

H2.9.8.01 Qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1: 500 Cơ sở 3 Ngày 04/10/2002 
Viện NCTK 

trường học 

 

H2.9.8.02 Quy hoạch chi tiết 1:500 Trung tâm giáo dục Quốc phòng Ngày 03/11/2006 
Viện NCTK 

trường học 

 

 

H2.9.9.01 Quyết định kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo vệ số 1188/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/11/2008 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.9.02 

Lịch phân trực và Nhật ký ca trực 

Kế hoạch trực tăng cường công tác ANTT Lễ Noel và Tết 

dương lịch từ năm 2010-2015 

Ban Bảo vệ 

Số 246/KH-ĐHHĐ ngày 17/12/2015 
Ban Bảo vệ 

P. CT HSSV 
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H2.9.9.03 
Giấy phép 273012, 273013, 273014 sử dụng 03 khẩu súng 

RG881 dùng đạn cao su, hơi cay 

Ngày 12/11/2012; đến nay; Công an tỉnh 

Thanh Hóa 
Ban Bảo vệ 

 

H2.9.9.04 

"Quy định về công tác phòng cháy chữa cháy" 

- Phương án chữa cháy 

- Hồ sơ hợp đồng sơn tiếp địa 

Quyết định số: 472/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/3/2015 

Ngày 23/6/2015; Trường Đại học Hồng Đức 

và Cảnh sát PCCC Thanh Hóa Trường Đại 

học Hồng Đức 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.9.05 

Nội quy ra vào cơ quan,  

Nội quy ra vào khu nội trú 

Nội quy phòng thực hành thí nghiệm 

Quyết định số 2353/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/9/2016; đến nay, Trường Đại học Hồng 

Đức 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.9.06 
Quy định về bảo quản, sử dụng tài sản nhà nước của trường 

Đại học Hồng Đức 
........................................... 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H2.9.9.07 Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 
Biên bản kiểm tra vệ sinh hàn tuần trong toàn 

trường 
Trạm Y tế 

 

H2.9.9.08 Giấy chứng nhận Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan Đến nay; Công an tỉnh Thanh Hóa Ban Bảo vệ 
 

H2.9.9.09 
Hợp đồng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản với công an 

phường Đông Sơn, Đông Vệ và Quảng Thành 
HĐ số 135,207, 234, 259, 261 

P. HCTH, Bảo 

vệ 

 

H2.9.9.10 Báo cáo tháng và tổng kết năm học Hàng tháng Ban Bảo vệ P.HCTH, Bảo vệ 
 

H2.9.9.11 

- Văn bản kiến nghị và trả lời kiến nghị 

- Văn bản kiến nghị và trả lời kiến nghị 

 

- Giấy khen định theo Quyết số 62/QĐ-KT. 

- Giấy khen theo Quyết định số 57/QĐ-KT 

- Giấy khen theo Quyết định số 51/QĐ-KT . 

- Giấy khen theo Quyết định số 78/QĐ-KT 

Tại Hội nghị cán bộ, viên chức từ năm 2012 - 

2016 

Tại Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường và 

người học từ năm 2012 - 2016 

Ngày 26/11/2010; Giám đốc Công an tỉnh 

Thanh Hóa 

Ngày 15/12/2011; Giám đốc Công an tỉnh 

Thanh Hóa 

Ngày 06/10/2014; Giám đốc Công an tỉnh 

Thanh Hóa 

Ngày 09/12/2015; Giám đốc Công an tỉnh 

Thanh Hóa 

P. HCTH 

P. CT HSSV 

[H1.6.3.11] 

Công an tỉnh 

Thanh Hóa 
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H1.10.1.01 
Báo cáo Kiểm toán báo cáo Tài chính  năm 2010 của Trường 

Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa 
Ngày 24/9/2011 

Kiểm toán Nhà 

nước 

 

H1.10.1.02 Biên bản xét duyệt Quyết toán năm 2011 Ngày 08/5/2012 Sở tài chính 
 

H1.10.1.03 
Báo cáo Tài chính  năm 2012 của Trường Đại học Hồng Đức – 

Thanh Hóa 
Ngày 08/7/2013 

Kiểm toán nhà 

nước 

 

H1.10.1.04 
Báo cáo Tài chính  Năm  năm 2013 của Trường Đại học Hồng 

Đức – Thanh Hóa 
Ngày 01/10/2014 

Kiểm toán nhà 

nước 

 

H1.10.1.05 Biên bản xét duyệt Quyết toán năm 2014 Ngày 09/7/2015 Sở tài chính 
 

H1.10.1.06 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2010-2011 
Số 909/QĐ-ĐHHĐ  Ngày 10/8/2010 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.07 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2011-2012 
Số 1008/QĐ-ĐHHĐ Ngày 9/8/2011 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.08 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2012-2013 
Số 1058/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2012 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.09 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2013-2014 
Số 1199/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2013 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.10 
Quyết định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí năm 

học 2014-2015 
Số 1305/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.11 
Quyết Định giao kế hoạch Khối lượng công tác và kinh phí 

năm học 2015-2016 
Số 1182/QĐ-ĐHHĐ, Ngày 31/7/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.12 Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 Ngày 31/12/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.13 Quyết định phê duyệt phân bổ Ngân sách Nhà nước năm 2012 Số 76/QĐ/ĐHHĐ, Ngày 17/01/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.10.1.14 Quyết định công khai kinh phí đã sử dụng năm 2012 Số 1151/QĐ/ĐHHĐ, Ngày 25/7/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.15 Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013 Ngày 15/01/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.16 Quyết định công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013 Số75/QĐ-ĐHHĐ, Ngày 17/01/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.17 
Quyết định Công Khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 

2013 
Số 259/QĐ-ĐHHĐ, Ngày 9/2/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.18 Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2014 Ngày 04/01/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.19 Quyết định công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2014 Số 806/QĐ-ĐHHĐ, Ngày 16/5/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.20 
Quyết định Công Khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 

2014 
Số 1378/QĐ-ĐHHĐ, Ngày 28/8/2015 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.21 Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 Ngày 20/01/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.22 Quyết định công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 Số 139/QĐ-ĐHHĐ Ngày 28/01/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.23 Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 Ngày 10/01/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.24 Quyết định công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 Số 69/QĐ-ĐHHĐ Ngày 14/01/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.25 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 661/QĐ-ĐHHĐ Ngày 08/8/2007 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.26 Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 638/QĐ-ĐHHĐ Ngày 19/6/2009 
Trường Đại học 

Hồng Đức 
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H1.10.1.27 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 1157/QĐ-ĐHHĐ Ngày 30/9/2010 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.28 Quyết định Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu Nội bộ Số 1056/QĐ-ĐHHĐ Ngày 01/8/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.29 
Quyết định Quy chế chi tiêu Nội bộ trong Trường Đại học 

Hồng Đức 
Số 2203/QĐ-ĐHHĐ Ngày 28/11/2014 

Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.1.30 

Quyết định số ban hành quy định mức thu và sử dụng học phí 

trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa 

Số 4267/2011/QĐ-UBND Ngày 20/12/2011 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

 

H1.10.1.31 
Công văn số về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

năm 2011 
Số 119/SKHĐT-TH Ngày 18/01/2011 

Sở Kế hoạch 

Đầu Tư 

 

H1.10.1.32 
Công văn Thông báo kế hoạch vốn ĐTPT từ nguồn vốn ngân 

sách Trung Ương bổ sung mục tiêu năm 2012 
số 279/SKHĐT-TH Ngày 20/02/2012 

Sở Kế hoạch 

Đầu Tư 

 

H1.10.1.33 
Công văn Thông báo kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư từ 

nguồn vốn bổ sung có mục tiêu NSTW năm 2013 
số 168/SKHĐT-TH Ngày 18/01/2013 Sở Kế hoạch 

Đầu Tư 

 

H1.10.1.34 
Công văn Thông báo kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư từ 

nguồn vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách TW năm 2014 
số 37/SKHĐT-TH Ngày 07/01/2014 Sở Kế hoạch 

Đầu Tư 

 

 

H1.10.1.35 
Thông báo về việc thông báo kế hoạch vốn năm 2014 số 5189/TV-STC Ngày 22/12/2014 Sở Tài chính 

 

H1.10.1.36 

Quyết định về Phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm Vật 

liệu điện tử, Hóa-Sinh phục vụ nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức 

số 1723/QĐ-UBND Ngày 13/5/2015 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

 

H1.10.1.37 

Quyết định về việc phê duyệt giao kế hoạch chi tiết cho dự án 

đầu tư xây dựng công trình cơ sở III – Trường Đại học Hồng 

Đức từ nguồn vốn NSNN năm 2015 

số 1019/QĐ-UBND Ngày 26/3/2015 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 
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H1.10.1.38 Thông báo về việc thông báo kế hoạch vốn năm 2015 số 5292/TV-STC Ngày 31/12/2015 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

 

H1.10.1.39 

Quyết định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011 – 2015 

số 2414/2011/QĐ-UBND Ngày 25/7/2011 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

 

H1.10.1.40 Phiếu thăm giờ chất lượng phục vụ năm học 2011-2012 Ngày 13/5/2012 
P. Kế hoạch tài 

chính 

 

H1.10.1.41 Phiếu thăm giờ chất lượng phục vụ năm học 2012-2013 Ngày 10/5/2013 
P. Kế hoạch tài 

chính 

 

H1.10.1.42 Phiếu thăm giờ chất lượng phục vụ năm học 2013-2014 Ngày 11/5/2014 
P. Kế hoạch tài 

chính 

 

H1.10.1.43 Phiếu thăm giờ chất lượng phục vụ năm học 2014-2015 Ngày 12/5/2015 
P. Kế hoạch tài 

chính 

 

H1.10.1.44 Phiếu thăm giờ chất lượng phục vụ năm học 2015-2016 Ngày 10/5/2016 
P. Kế hoạch tài 

chính 

 

 

H1.10.2.01 Quy trình thanh toán nội bộ sửa đổi bổ sung Số 1503/QĐ-ĐHHĐ Ngày 16/9/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

H1.10.3.01 

Quyết định về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất và tài sản khác 

Khu nhà ở 13 tầng từ công ty TNHH một thành viên Đầu tư 

phát triển Hạ tầng Thanh Hóa về Trường Đại học Hồng Đức 

quản lý, sử dụng 

Số 5074/QĐ-UBND Ngày 04/12/2015 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

 

H1.10.3.02 Quyết định Giao quyền sử dụng đất cho Trường SPMN Số 433 NN/UBTH Ngày 29/5/1991 
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 
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H1.10.3.03 Kiểm kê Tài sản năm 2015 Ngày 01/01/2016 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.3.04 Kiểm kê Tài sản năm 2014 Ngày 01/01/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.3.05 Kiểm kê Tài sản năm 2013 Ngày 01/01/2014 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.3.06 Kiểm kê Tài sản năm 2012 Ngày 01/01/2013 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.3.07 Kiểm kê Tài sản năm 2011 Ngày 01/01/2012 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

H1.10.3.08 Biên bản Kiểm kê nhà ở Sinh viên 13 tầng Ngày 19/11/2015 
Trường Đại học 

Hồng Đức 

 

 

 

 

 
 

 


